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Bài 1: SẮT VÀ HỢP CHẤT CỦA SẮT.
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I.Vị trí-cấu tạo. 

Kí hiệu hóa học: Fe


Khối lượng nguyên tử : 56

Số thứ tự : 26 

Cấu hình e:1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2
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[Ar] 3d64s2.

Nhận xét: 

(Fe dễ nhường 2e ở phân lớp 4s. 

Fe 
[image: image4.wmf]®

 Fe2+ + 2e, sắt có hóa trị II, số oxi hóa +2.

Cấu hình ion Fe2+ là 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6
[image: image5.wmf]Û

 [Ar]3d6; cấu hình này không bền.
(Ion Fe2+ tiếp tục cho 1e ở phân lớp 3d.

Fe2+  
[image: image6.wmf]®

 Fe3+ + 1e, sắt có hóa trị III, số oxi hóa +3.
Cấu hình ion Fe3+ là 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5
[image: image7.wmf]Û

 [Ar]3d5; cấu hình này bền.
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Trong tự nhiên tồn tại ion Fe3+ hơn là ion Fe2+.
II.Tính chất vật lí.

(Rắn, trắng, hơi xám, t0nc ở 15400C.

(Là kim loại nặng, có khối lượng riêng lớn (D= 7,9 g/cm3).

(Dẫn điện, dẫn nhiệt tốt.

(Có tính nhiễm từ (bị nam châm hút).

III.Tính chất hóa học

(Có tính khử trung bình, khi tác dụng với chất oxi hóa yếu (như S) thì Fe bị oxi hóa đến số oxi hóa +2

(Khi tác dụng với chất oxi hóa mạnh (như Cl2, HNO3, H2SO4 đặc) thì Fe bị oxi hóa đến số oxi hóa +3

1.Tác dụng với phi kim.

a.Với lưu huỳnh (S).
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Fe

 + S 
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b.Với oxi tạo thành Fe+2 và Fe+3.
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Fe

 + O2  
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; Fe3O4 là oxit sắt từ; là hỗn hợp của hai oxit 
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c.Với halogen X2 (Cl2, Br2) là chất oxi hóa mạnh.

2Fe + 3X2 
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2FeX3 sắt (III) halogenua

2
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Fe

 + 3Cl2 
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2FeCl 

+

sắt (III) clorua

2.Tác dụng axit.

a.Với axit nhóm 1 : HCl, H2SO4 loãng; là axit không có tính oxi hóa.

Fe + axit nhóm 1 
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 muối sắt (II) + H2
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Fe + 2HCl 
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FeCl2 + H2
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    Sắt (II) clorua

Fe0 + 2H+ 
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Fe2+ + H2
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Fe + H2SO4 loãng 
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FeSO4 + H2
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                      Sắt (II) sunfat

Fe0 + 2H+ 
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Fe2+ + H2
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b.Với axit nhóm 2 : HNO3, H2SO4 đặc; là axit có tính oxi hóa mạnh.

(Fe khử N+5 trong HNO3 xuống mức thấp hơn (N+2, N+4 …); tạo ra Fe+3
3
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 + 12H
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 + 6H2O.

                                       Khí không màu.
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 + 6H
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N

+

O2 
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 + 3H2O.

                                Khí màu nâu đỏ.

(Fe khử S+6 trong H2SO4 đặc xuống mức thấp hơn (S0, S+4 …) ; tạo ra Fe+3
4
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Fe

 + 12H2
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 + 12H2O

(Lưu ý: Fe không tác dụng với HNO3 đặc nguội và H2SO4 đặc nguội. Nên người ta dụng bình bằng kim loại sắt để chứa và chuyên chở hai axit này. 
3.Tác dụng với  dung dịch muối.

(Điều kiện xảy ra phản ứng: Fe tác dụng với dung dịch muối của kim loại đứng sau Fe; tạo ra muối sắt (II)
(Fe bị dung dịch muối oxi hóa thành ion Fe+2
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Fe

 + CuSO4 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image51.wmf]2
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 Fe2+  +  Cu
(Fe tác dụng với dung dich AgNO3
(AgNO3 vừa đủ: Xảy ra một phản ứng, 
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Fe

 bị oxi hóa lên
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Fe

 + 2AgNO3 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image57.wmf]2
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; Fe0  +  2Ag+ 
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 Fe2+  +  2Ag
(AgNO3 dùng dư: Xảy ra 2 phản ứng, 
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Fe

 bị oxi hóa lên
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, rồi bị AgNO3 còn dư oxi hóa tiếp lên 
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Fe

 + 2AgNO3 dư
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image65.wmf]2
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; Fe0  +  2Ag+ 
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 Fe2+  +  2Ag
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image70.wmf]3
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; Fe2+  +  Ag+ 
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 Fe3+  +  Ag
4.Tác dụng với nước.(giảm tải)

(Ở nhiệt độ thường Fe không tác dụng với nước
(Ở nhiệt độ cao Fe tác dụng với nước.
Fe + H2O
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 FeO + H2 

3Fe + 4H2O 
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Fe3O4 + 4H2
IV. Trạng thái tự nhiên.

(Sắt chiếm 5% khối lượng vỏ quả đất.

(Sắt tồn tại ở các quặng: 

●Manhetit : Fe3O4 

●Hematit : (Hematit đỏ: Fe2O3 và Hematit nâu : Fe2O3.nH2O).

●Xiderit :FeCO3
●Pirit :FeS2
(Sắt có trong hemoglobin (huyết cầu tố) của máu.
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Câu 1. Kim loại nào sau đây được điều chế được từ quặng hematit ?

A.Nhôm. 

B. Sắt.

C. Magie.

D. Đồng.

Câu 2. Kim loại nào sau đây được điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện ?

A.Sắt. 

B. Nhôm.

C. Canxi.

D. Bari.
Câu 3. Cấu hình nào sau đây là của ion Fe3+ ?

A. [Ar] 3d6.

B. [Ar] 3d5.

C. [Ar] 3d4.

D. [Ar] 3d3.

Câu 4. Phản ứng xảy ra khi đốt cháy sắt trong không khí là

A. 3Fe + 2O2 → Fe3O4.    

B. 4Fe + 3O2 → 2Fe2O3.

C. 2Fe + O2 → 2FeO.    


D. tạo hỗn hợp FeO, Fe2O3, Fe3O4.

Câu 5. Chất nào dưới đây phản ứng với Fe tạo thành hợp chất Fe(II) ?
A. Cl2.     




B. dung dịch HNO3 loãng.
C. dung dịch AgNO3 dư.    

D. dung dịch HCl đặc.
Câu 6. Kim loại M phản ứng với dung dịch HCl, phản ứng với khí Cl2 tạo ra muối có hai hóa trị khác nhau, kim loại M là

A.Al.


B.Fe.


C.Mg.

D.Zn.

Câu 7. Dãy kim loại nào tan được trong dung dịch FeCl3 ? 

A. Fe, Cu.

B. Ag, Cu.

C. Cu, Au.

D. Ag, Au.

Câu 8. Cho các chất sau: FeO, FeCl2, Fe2O3, Fe3O4, Fe, FeCl3. Nhóm chất nào sau đây vừa thể hiện tính oxi hóa vừa thể hiện tính khử ?

A.FeO, FeCl2, Fe2O3.


B.Fe3O4, Fe, FeCl3.


C.FeO, FeCl2, Fe3O4.


D.Fe3O4, Fe, FeCl2.

Câu 9. Cho phản ứng sau :aFe + b HNO3 loãng 
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 cFe(NO3)3 + dNO + eH2O. Tổng các hệ số cân bằng của phản ứng là bao nhiêu ?

A. 9.


B. 12.


C. 15.


D. 18.
Câu 10. Cho lần lượt các kim loại Fe, Cu, Ag và ba dung dịch muối Fe(NO3)3, Cu(NO3)2, AgNO3. Có mấy phản ứng xảy ra ?

A.3 phản ứng.
B. 5 phản ứng.
C. 4 phản ứng.
D. 2 phản ứng.

Câu 11. Nhóm kim loại nào sau đây thụ động với dung dịch HNO3 đặc nguội ?

A.Al, Cu, Fe.
B. Cr, Fe, Ag.
C. Fe, Cr, Al.
D. Cu, Ag, Al.

Câu 12. Kim loại sắt phản ứng với dung dịch nào sau đây tạo ra sản phẩm có hợp chất sắt (III) ? 

A.Dung dịch HCl đun nóng.

B.H2SO4 loãng, đun nóng.

C.Dung dịch AgNO3 lấy dư.

D.Dung dịch FeCl2.

Câu 13. Công thức quặng hematit đỏ là 

A.Fe2O3.

B.FeS2.

C.Fe3O4.

D.FeO.

Câu 14. Câu thức quặng hematit nâu là

A.Fe2O3.

B.FeS2.

C.Fe3O4.

D.Fe2O3.H2O.

Câu 15. Công thức quặng xiđerit là

A.Fe2O3.

B.Fe3O4.

C.FeCO3.

D.FeS2.

Câu 16. Công thức quặng manhetit là 

A.Fe2O3.

B.Fe3O4.

C.FeCO3.

D.FeS2.

Câu 17. Trong tự nhiên, quặng sắt nào sau đây có thành phần sắt cao nhất ?

A.Quặng manhetit (Fe3O4).

B. Quặng xiderit (FeCO3).
C.Quặng hematite (Fe2O3).

D. Quặng pirit (FeS2).
Câu 18. Cho dây sắt quấn hình lò xo (đã được nung nóng đỏ) vào lọ đựng khí clo. Hiện tượng xảy ra là
A. Sắt cháy tạo thành khói trắng dày đặt bám vào thành bình.
B. Không thấy hiện tượng phản ứng.
C. Sắt cháy sáng tạo thành khói màu nâu đỏ.
D. Sắt cháy sáng tạo thành khói màu đen.
Câu 19. Ngâm một cây đinh sắt sạch vào dung dịch bạc nitrat. Hiện tượng xảy ra là
A. Không có hiện tượng gì cả.
B. Bạc được giải phóng, nhưng sắt không biến đổi.
C. Không có chất nào sinh ra, chỉ có sắt bị hoà tan.
D. Sắt bị hoà tan một phần, bạc được giải phóng.
Câu 20. Hoà tan hỗn hợp gồm Fe và Cu vào dung dịch HCl (vừa đủ). Các sản phẩm thu được sau phản ứng là
A. FeCl2 và khí H2. 


B. FeCl2, Cu và khí H2.
C. Cu và khí H2.                                 
D. FeCl2 và Cu.
Câu 21. Trong các chất sau đây chất nào chứa hàm lượng sắt nhiều nhất?
A. FeS2. 

B. FeO.

C. Fe2O3. 

D.Fe3O4.
Câu 22. Sắt phản ứng với dung dịch nào sau đây tạo được hợp chất trong đó sắt có hóa trị (III)?
A. H2SO4 loãng. 
B. CuSO4.

C. HCl đậm đặc. 
D. HNO3 loãng.
Câu 23. Cho Fe tác dụng với H2O ở nhiệt độ lớn hơn 5700C thu được chất nào sau đây?
A. FeO. 

B. Fe3O4.              
C. Fe2O3.              
D. Fe(OH)3.
Câu 24. Cho Fe tác dụng với H2O ở nhiệt độ nhỏ hơn 5700C thu được chất nào sau đây?
A. FeO.                
B. Fe3O4.              
C. Fe2O3.              
D. Fe(OH)3.
Câu 25. Chia bột kim loại X thành 2 phần. Phần một cho tác dụng với Cl2 tạo ra muối Y. Phần hai cho tác dụng với dung dịch HCl tạo ra muối Z. Cho kim loại X tác dụng với muối Y lại thu được muối Z. Kim loại X có thề là

A. Mg.    

B. Al.    

C. Zn.    

D. Fe.

Câu 26. Dãy các phi kim nào sau đây khi lấy dư tác dụng với Fe thì chỉ oxi hoá Fe thành Fe(III)?

A. Cl2, O2, S.    
B. Cl2, Br2, I2.    
C. Br2, Cl2, F2.    
D. O2, Cl2, Br2.

Câu 27. Để điều chế Fe(NO3)2 ta có thể dùng phản ứng nào sau đây ?

A. Fe + dung dịch AgNO3 dư.     
B. Fe + dung dịch Cu(NO3)2.

C. FeO + dung dịch HNO3.    

D. FeS + dung dịch HNO3.

Câu 28. Dãy các chất và dung dịch nào sau đây khi lấy dư có thể oxi hoá Fe thành Fe(III) ?

A. HCl, HNO3 đặc, nóng, H2SO4 đặc, nóng.

B. Cl2, HNO3 nóng, H2SO4 đặc, nguội.

C. bột lưu huỳnh, H2SO4 đặc, nóng, HCl.

D. Cl2, AgNO3, HNO3 loãng.
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Câu 1. Nung hỗn hợp gồm 0,3 mol Fe và 0,2 mol S cho đến khi kết thúc phản ứng thu được chất rắn X. Cho X tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được hỗn hợp khí Y. Tỉ khối của hỗn hợp khí Y so với không khí là
A. 0,8046.     
B. 0,7560.     
C. 0,7320.    
D. 0,9800.

Câu 2. Cho 2,24 gam Fe tác dụng với oxi (dư), thu được 3,04 gam oxit X. Để hoà tan hết X cần thể tích dung dịch HCl 2M là

A. 25 ml.    

B. 50 ml.    

C. 100 ml.    
D. 150 ml.

Câu 3. Hòa tan hoàn toàn 1,84 gam hỗn hợp Fe và Mg trong lượng dư dung dịch HNO3, thu được 0,04 mol khí NO (sản phẩm khử duy nhất của). Số mol Fe và Mg trong hỗn hợp lần lượt là
A. 0,01 và 0,02.    
B. 0,03 và 0,03.    
C. 0,02 và 0,03.    
D. 0,03 và 0,02.

Câu 4. Cho m gam bột sắt vào 200 ml dung dịch chứa AgNO3 1,0M và Cu(NO3)2 0,75M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 2,5m gam hỗn hợp gồm hai kim loại. Giá trị của m là

A.8,96.    

B. 16,80.    

C. 11,20.    

D. 14,00.
Câu 5. Cho m gam bột Fe vào 800 ml dung dịch hỗn hợp gồm Cu(NO3)2 0,2M và H2SO4 0,25M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 0,6m gam hỗn hợp bột kim loại và V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5, ở đktc). Giá trị của m và V lần lượt là
A. 10,8 và 4,48.    
B. 10,8 và 2,24.    
C. 17,8 và 4,48.     
D. 17,8 và 2,24.

Câu 6. Để m gam bột sắt trong không khí, sau một thời gian thu được 3,0 gam hỗn hợp oxit X. Hoà tan hết 3,0 gam X cần vừa đủ 500 ml dung dịch HNO3 x (mol/l), thu được 0,56 lít khí NO (đktc) duy nhất và dung dịch không chứa NH4+. Giá trị của x là

A. 0,27.    

B. 0,32.    

C. 0,24.     

D. 0,29.

Câu 7. Hoà tan hết cùng một lượng Fe trong dung dịch H2SO4 loãng (dư) và dung dịch H2SO4 đặc, nóng (dư) thì các thế tích khí sinh ra lần lượt là V1 và V2 (đo ở cùng điều kiện). Liên hệ giữa V1 và V2 là

A. V1 = V2.    
B. V1 = 2V2.    
C. V2 = 1,5V1.     
D. V2 =3 V1.

Câu 8. Hoà tan 10 gam hỗn hợp bột Fe và Fe2O3 bằng dung dịch H2SO4 loãng dư thu được 0,672 lít khí (đktc) và dung dịch X. Cho dung dịch X tác dụng vài NaOH dư, thu được kết tủa. Nung kết tủa trong không khí đến khối lượng không đổi được 11,2 gam chất rắn. Thể tích dung dịch KMnO4 0,1M cần phản ứng vừa đủ với dung dịch X là

A. 180 ml.    
B. 60 ml.    

C. 100 ml,    
D. 120 ml.

Câu 9. Cho 11,36 gam hồn hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 phản ứng hết với dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được 1,344 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) và dung dịch X. Dung dịch X có thể hoà tan tối đa 12,88 gam Fe. Số mol HNO3 có trong dung dịch ban đầu là

A. 0,88.    

B.0,64.    

C. 0,94.     

D. 1,04.

Câu 10. Để a gam bột Fe trong không khí một thời gian, thu được 9,6 gam chất rắn X. Hoà tan hoàn toàn X trong dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được dung dịch Y và khí NO (sản phẩm khử duy nhất của ). Cho dung dịch NaOH dư vào Y, thu được kết tủa, Lọc kết tủa rồi nung ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi, thu được 12,0 gam chất rắn. Số mol HNO3 đã phản ứng là
A. 0,75.    

B. 0,65.    

C. 0,55.    

D. 0,45.

Câu 11. Hoà tan hoàn toàn một lượng hỗn hợp X gồm Fe3O4 và FeS2 trong 63 gam dung dịch HNO3 nồng độ a (%), thu được 1,568 lit NO2 (đktc) duy nhất và dung dịch Y. Dung dịch Y tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 2M, lọc kết tủa đem nung đến khối lượng không đổi, thu được 9,76 gam chất rắn. Giá trị của a là
A.47,2    

B.46,2.    

C. 46,6.     

D. 44,2.
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Câu 1. Trong các loại quặng sắt, quặng có hàm lượng sắt cao nhất là
A. hematit đỏ.
B. xiđerit.
C. hematit nâu.
D. manhetit.

Câu 2. Khi nung hỗn hợp các chất Fe(NO3)2, Fe(OH)3 và FeCO3 trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được một chất rắn là
A. Fe3O4.
B. FeO.
C. Fe.
D. Fe2O3.
Câu 3. Cho dãy các chất: FeO, Fe(OH)2, FeSO4, Fe3O4, Fe2(SO4)3, Fe2O3. Số chất trong dãy bị oxi hóa khi tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, nóng là
A. 3.
B. 5.
C. 4
D. 6.

Câu 4. Trong các chất: FeCl2, FeCl3, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, FeSO4, Fe2(SO4)3. Số chất có cả tính oxi hoá và tính khử là
A. 2.
B. 3.
C. 5.
D. 4.

Câu 5. Cho từng chất: Fe, FeO, Fe(OH)2, Fe(OH)3, Fe3O4, Fe2O3, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, FeSO4, Fe2(SO4)3 , FeCO3 lần lượt phản ứng với HNO3 đặc, nóng. Số phản ứng thuộc loại phản ứng oxi hoá - khử là
A. 8.
B. 5.
C. 7.
D. 6.

Câu 6. Kim loại M có thể được điều chế bằng cách khử ion của nó trong oxit bởi khí H2 ở nhiệt độ cao. Mặt khác, kim loại M khử được ion H+ trong dung dịch axit loãng thành H2. Kim loại M là


A. Al 
B. Mg 
C. Fe 
D. Cu

Câu 7. Cho các cặp chất với tỉ lệ số mol tương ứng như sau :

(a) Fe3O4 và Cu (1:1)

(b) Sn và Zn (2:1)

(c) Zn và Cu (1:1)

(d) Fe2(SO4)3 và Cu (1:1)

(e) FeCl2 và Cu (2:1)
(g) FeCl3 và Cu (1:1)

Số cặp chất tan hoàn toàn trong một lượng dư dung dịch HCl loãng nóng là

A. 4. 


B. 2.


C. 3.


D. 5.
Câu 8. Quặng sắt manhetit có thành phần chính là
A. FeS2. 


B. Fe3O4. 

C. Fe2O3. 

D. FeCO3.
Câu 9. Cho dãy các chất và ion : Fe, Cl2, SO2, NO2, C, Al, Mg2+, Na+ , Fe2+, Fe3+. Số chất và ion vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử là
A. 4.
B. 5.
C. 6 .
D. 8.
Câu 10.Thực hiện các thí nghiệm sau:
(1) Đốt dây sắt trong khí clo.
(2) Đốt nóng hỗn hợp bột Fe và S  (trong điều kiện không có oxi).
(3) Cho FeO vào dung dịch HNO3 (loãng, dư).
(4) Cho Fe vào dung dịch Fe2(SO4)3.
(5) Cho Fe vào dung dịch H2SO4 (loãng, dư).
Có bao nhiêu thí nghiệm tạo ra muối sắt (II) ?
A. 4 .
B. 2 .


C. 3. 


D. 1.
Câu 11. Cho hỗn hợp X gồm Fe2O3, ZnO và Cu tác dụng với dung dịch HCl (dư)  thu được dung dịchY và phần không tan Z. Cho Y tác dụng với dung dịch NaOH (loãng, dư) thu được kết tủa
A. Fe(OH)3  và Zn(OH)2 
B. Fe(OH)2, Cu(OH)2  và Zn(OH)2
C. Fe(OH)3 
D. Fe(OH)2  và Cu(OH)2
Câu 12. Hỗn hợp X gồm Fe3O4 và Al có tỉ lệ mol tương ứng 1 : 3. Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm X (không có không khí) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp gồm 

A. Al, Fe, Fe3O4 và Al2O3. 


B. Al2O3, Fe và Fe3O4. 


C. Al2O3 và Fe. 




D. Al, Fe và Al2O3. 

Câu 13. Cho các cặp oxi hoá - khử được sắp xếp theo chiều tăng dần tính oxi hoá của dạng oxi hóa như sau: Fe2+/Fe, Cu2+/Cu, Fe3+/Fe2+. Phát biểu nào sau đây là đúng? 

A. Fe2+ oxi hóa được Cu thành Cu2+. 
B. Cu2+ oxi hoá được Fe2+ thành Fe3+. 

C. Fe3+ oxi hóa được Cu thành Cu2+. 
D. Cu khử được Fe3+ thành Fe. 

Câu 14. Cho sơ đồ chuyển hóa 
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Các chất X và T lần lượt là 


A. FeO và NaNO3 

B. FeO và AgNO​3

C. Fe2O3 và Cu(NO3)2
D. Fe2O3 và AgNO3

Câu 15. Cho phương trình hóa học (với a, b, c, d là các hệ số):

aFeSO4 + bCl2 
[image: image82.wmf]®

 cFe2(SO4)3 + dFeCl3. Tỉ lệ a : c là


A. 4 : 1
B. 3 : 2
C. 2 : 1
D. 3 :1
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(Sắt và oxit sắt tác dụng với axit.
Câu 1. Nung m gam bột sắt trong oxi, thu được 3 gam hỗn hợp chất rắn X. Hòa tan hết hỗn hợp X trong dung dịch HNO3(dư), thoát ra 0,56 lít (đktc) NO (là sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của m là 
A. 2,52.
B. 2,22.
C. 2,32.
D. 2,62.

Câu 2. Cho 11,36 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 phản ứng hết với dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được 1,344 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được m gam muối khan. Giá trị của m là
A. 35,50.
B. 34,36.
C. 49,09.
D. 38,72.

Câu 3. Hòa tan hoàn toàn 12 gam hỗn hợp Fe, Cu (tỉ lệ mol 1:1) bằng axit HNO3, thu được V lít (đktc) hỗn hợp khí X (gồm NO và NO2) và dung dịch Y (chỉ chứa hai muối và axit dư). Tỉ khối của X đối với H2 bằng 19. Giá trị của V là
A. 2,24.
B. 4,48.
C. 5,60.
D. 3,36.

Câu 4. Hòa tan hoàn toàn 20,88 gam một oxit sắt bằng dung dịch H2SO4  đặc, nóng thu được dung dịch X và 3,248 lít khí SO2  (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Cô cạn dung dịch X, thu được m gam muối sunfat khan. Giá trị của m là 
A. 52,2.
B. 54,0.
C. 58,0.                           D. 48,4.

Câu 5. Đốt 5,6 gam Fe trong không khí, thu được hỗn hợp chất rắn X. Cho toàn bộ X tác dụng với dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là:


A. 18,0.
B. 22,4.
C. 15,6
D. 24,2.
Câu 6. Cho m gam một oxit sắt phản ứng vừa đủ với 0,75 mol H2SO4, thu được dung dịch chỉ chứa một muối duy nhất và 1,68 lít khí SO2 (đktc, sản phẩm khử duy nhất của S+6). Giá trị của m là 


A. 24,0.
B. 34,8.

C. 10,8.

D. 46,4.
Câu 7. Cho hỗn hợp Fe, Cu phản ứng với dung dịch HNO3 loãng. Sau khi phản ứng hoàn toàn, thu được dung dịch chỉ chứa một chất tan và kim loại dư. Chất tan đó là
A. Fe(NO3)3.
B. Fe(NO3)2.
C. HNO3.        
D. Cu(NO3)2.

Câu 8. Cho hỗn hợp X gồm Mg và Fe vào dung dịch axit H2SO4 đặc, nóng đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y và một phần Fe không tan. Chất tan có trong dung dịch Y là
A. MgSO4 và Fe2(SO4)3                          B. MgSO4, Fe2(SO4)3 và FeSO4.

C. MgSO4 và FeSO4.
D. MgSO4.

Câu 9. Hòa tan hoàn toàn Fe3O4 trong dung dịch H2SO4 loãng (dư) được dung dịch X1. Cho lượng dư bột Fe vào dung dịch X1  (trong điều kiện không có không khí) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X2  chứa chất tan là
A. Fe2(SO4)3 và H2SO4.
B. FeSO4.
C. Fe2(SO4)3.
D. FeSO4 và H2SO4.
Câu 10. Cho 6,72 gam Fe vào dung dịch chứa 0,3 mol H2SO4 đặc, nóng (giả thiết SO2 là sản phẩm khử duy nhất). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được
A. 0,12 mol FeSO4.                              
B. 0,02 mol Fe2(SO4)3  và 0,08 mol FeSO4.

C. 0,05 mol Fe2(SO4)3 và 0,02 mol Fe dư.       
D. 0,03 mol Fe2(SO4)3  và 0,06 mol FeSO4.
Câu 11. Thể tích dung dịch HNO3 1M (loãng) ít nhất cần dùng để hoà tan hoàn toàn một hỗn hợp gồm 0,15 mol Fe và 0,15 mol Cu là (biết phản ứng tạo chất khử duy nhất là NO)
A. 0,8 lít.
B. 1,0 lít.
C. 0,6 lít.
D. 1,2 lít.

Câu 12. Cho 6,72 gam Fe vào 400 ml dung dịch HNO3  1M, đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch X. Dung dịch X có thể hoà tan tối đa m gam Cu. Giá trị của m là 
A. 1,92.
B. 3,20.
C. 0,64.
D. 3,84.

Câu 13. Cho 61,2 gam hỗn hợp X gồm Cu và Fe3O4 tác dụng với dung dịch HNO3 loãng, đun nóng và khuấy đều. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 3,36 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc), dung dịch Y và còn lại 2,4 gam kim loại. Cô cạn dung dịch Y, thu được m gam muối khan. Giá trị của m là
A. 151,5.
B. 137,1.
C. 97,5.
D. 108,9.

Câu 14. Đun nóng m gam hỗn hợp Cu và Fe có tỉ lệ khối lượng tương ứng 7 : 3 với một lượng dung dịch HNO3. Khi các phản ứng kết thúc, thu được 0,75m gam chất rắn, dung dịch X và 5,6 lít hỗn hợp khí (đktc) gồm NO và NO2  (không có sản phẩm khử khác của N+5). Biết lượng HNO3  đã phản ứng là 44,1 gam. Giá trị của m là
A. 44,8. 


B. 40,5. 
            C. 33,6. 
           D. 50,4.

Câu 15. Nung 2,23 gam hỗn hợp X gồm các kim loại Fe, Al, Zn, Mg trong oxi, sau một thời gian thu được 2,71 gam hỗn hợp Y. Hòa tan hoàn toàn Y vào dung dịch HNO3 (dư), thu được 0,672 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Số mol HNO3 đã phản ứng là


A. 0,12.

B. 0,14.

C. 0,16.

D. 0,18.

Câu 16. Hòa tan hoàn toàn 2,44 gam hỗn hợp bột X gồm FexOy và Cu bằng dung dịch H​2SO4 đặc nóng (dư). Sau phản ứng thu được 0,504 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) và dung dịch chứa 6,6 gam hỗn hợp muối sunfat. Phần trăm khối lượng của Cu trong X là


A. 39,34%.

B. 65,57%.

C. 26,23%.

D. 13,11%.
(Khử oxit sắt.
Câu 1. Cho 0,01 mol một hợp chất của sắt tác dụng hết với H2SO4 đặc nóng (dư), thoát ra 0,112 lít (đktc) khí SO2 là sản phẩm khử duy nhất). Công thức của hợp chất sắt đó là
A. FeS.
B. FeS2.
C. FeO             D. FeCO3.
Câu 2. Khử hoàn toàn một oxit sắt X ở nhiệt độ cao cần vừa đủ V lít khí CO (ở đktc), sau phản ứng thu được 0,84 gam Fe và 0,02 mol khí CO2. Công thức của X và giá trị V lần lượt là
A. Fe3O4  và 0,224.

B. Fe3O4  và 0,448.


C. FeO và 0,224.

D. Fe2O3  và 0,448.
Câu 3. Cho 4,48 lít khí CO (ở đktc) từ từ đi qua ống sứ nung nóng đựng 8 gam một oxit sắt đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khí thu được sau phản ứng có tỉ khối so với hiđro bằng 20. Công thức của oxit sắt và phần trăm thể tích của khí CO2 trong hỗn hợp khí sau phản ứng là
A. Fe3O4; 75%.      B. Fe2O3; 75%.          C. Fe2O3; 65%.        D. FeO; 75%.
Câu 4. Khử hoàn toàn m gam oxit MxOy cần vừa đủ 17,92 lít khí CO (đktc), thu được a gam kim loại M. Hòa tan hết a gam M bằng dung dịch H2SO4 đặc nóng (dư), thu được 20,16 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Oxit MxOy là


A. Cr2O3.

B. FeO.

C. Fe3O4.

D. CrO.

Câu 5. Trộn 10,8 gam bột Al với 34,8 gam bột Fe3O4 rồi tiến hành phản ứng nhiệt nhôm trong điều kiện không có không khí. Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp rắn sau phản ứng bằng dung dịch H2SO4 loãng (dư) thu được 10,752 lít khí H2 (đktc). Hiệu suất của phản ứng nhiệt nhôm là


A. 80%.

B. 90%.

C. 70%.

D. 60%.
Câu 6. Nung hỗn hợp bột gồm Al và Fe2O3 (trong điều kiện không có oxi), thu được hỗn hợp chất rắn X. Chia X thành 2 phần bằng nhau:

Cho phần 1 vào dung dịch HCl (dư) thu được 7,84 lít khí H2 (đktc); Cho phần 2 vào dung dịch NaOH (dư) thu được 3,36 lít khí H2 (đktc). Biết rằng các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Phần trăm khối lượng của Fe trong X là


A. 42,32%.
B. 46,47%.
C. 66,39%.
D. 33,61%.

Câu 7. Dẫn luồng khí CO đi qua hỗn hợp gồm CuO và Fe2O3 nung nóng, sau một thời gian thu được chất rắn X và khí Y. Cho Y hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ba(OH)2 dư, thu được 29,55 gam kết tủa. Chất rắn X phản ứng với dung dịch HNO3 dư thu được V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất ở đktc). Giá trị của V là


A. 2,24.
B. 4,48.
C. 6,72.
D. 3,36.
Câu 8.  Hỗn hợp X gồm 3,92 gam Fe, 16 gam Fe2O3 và m gam Al. Nung X ở nhiệt độ cao trong điều kiện không có không khí, thu được hỗn hợp chất rắn Y. Chia Y thành hai phần bằng nhau. Phần một tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng (dư), thu được 4a mol khí H2. Phần hai phản ứng với dung dịch NaOH dư, thu được a mol khí H2. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là


A. 5,40.
B. 3,51.
C. 7,02.
D. 4,05.
Câu 9. Nung hỗn hợp gồm 0,12 mol Al và 0,04 mol Fe3O4 một thời gian, thu được hỗn hợp rắn X. Hòa tan hoàn toàn X trong dung dịch HCl dư thu được 0,15 mol khí H2 và m gam muối. Giá trị của m là 


A. 34,10.
B. 32,58.
C. 31,97.
D. 33,39.

Câu 10. Hỗn hợp X gồm FeO, Fe2O3 và Fe3O4. Cho khí CO qua m gam X nung nóng, sau một thời gian thu được hỗn hợp chất rắn Y và hỗn hợp khí Z. Cho toàn bộ Z vào dung dịch Ca(OH)2 dư, đến phản ứng hoàn toàn, thu được 4 gam kết tủa. Mặt khác, hòa tan hoàn toàn Y trong dung dịch H2SO4 đặc, nóng (dư), thu được 1,008 lít khí SO2 (đktc, sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch chứa 18 gam muối. Giá trị của m là 


A. 7,12.
B. 6,80.
C. 5,68.
D. 13,52.

Câu 11. Hỗn hợp X gồm Al, Fe3O4 và CuO, trong đó oxi chiếm 25% khối lượng hỗn hợp. Cho 1,344 lít khí CO (đktc) đi qua m gam X nung nóng, sau một thời gian thu được chất rắn Y và hỗn hợp khí Z có tỉ khối so với H2 bằng 18. Hòa tan hoàn toàn Y trong dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được dung dịch chứa 3,08m gam muối và 0,896 lít khí NO (ở đktc, là sản phẩm khử duy nhất). Giá trị m gần giá trị nào nhất sau đây ?


A. 9,5


B. 8,5


C. 8,0


D. 9,0

Câu 12. Cho m gam một oxit sắt phản ứng vừa đủ với 0,75 mol H2SO4, thu được dung dịch chỉ chứa một muối duy nhất và 1,68 lít khí SO2 (đktc, sản phẩm khử duy nhất của S+6). Giá trị của m là 


A. 24,0.
B. 34,8.
C. 10,8.
D. 46,4.
(Sắt, oxit  tác dụng với axit HCl, H2SO4 loãng.
Câu 1. Hoà tan 5,6 gam Fe bằng dung dịch H2SO4 loãng (dư), thu được dung dịch X. Dung dịch X phản ứng vừa đủ với V ml dung dịch KMnO4 0,5M. Giá trị của V là
A. 80.
B. 40.
C. 20.
D. 60.

Câu 2. Để hoà tan hoàn toàn 2,32 gam hỗn hợp gồm FeO, Fe3O4 và Fe2O3 (trong đó số mol FeO bằng số mol Fe2O3), cần dùng vừa đủ V lít dung dịch HCl 1M. Giá trị của V là
A. 0,16.
B. 0,18.
C. 0,23.         
D. 0,08.

Câu 3. Cho 9,12 gam hỗn hợp gồm FeO, Fe3O4 và Fe2O3 tác dụng với dung dịch HCl (dư). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, được dung dịch Y; cô cạn Y thu được 7,62 gam FeCl2 và m gam FeCl3. Giá trị của m là
A. 8,75.
B. 9,75.
C. 6,50.          
D. 7,80.

Câu 4. Cho m gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4  vào một lượng vừa đủ dung dịch HCl 2M, thu được dung dịch Y có tỉ lệ số mol Fe2+  và Fe3+  là 1 : 2. Chia Y thành hai phần bằng nhau. Cô cạn phần một thu được m1  gam muối khan. Sục khí clo (dư) vào phần hai, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m2  gam muối khan. Biết m2  – m1 = 0,71. Thể tích dung dịch HCl đã dùng là
A. 240 ml.
B. 80 ml.
C. 320 ml.        D. 160 ml.

Câu 5. Cho hỗn hợp X gồm Fe2O3, ZnO và Cu tác dụng với dung dịch HCl (dư)  thu được dung dịchY và phần không tan Z. Cho Y tác dụng với dung dịch NaOH (loãng, dư) thu được kết tủa
A. Fe(OH)3  và Zn(OH)2.


B. Fe(OH)2, Cu(OH)2  và Zn(OH)2
C. Fe(OH)3 
          



D. Fe(OH)2  và Cu(OH)2
Câu 6. Cho 42,4 gam hỗn hợp gồm Cu và Fe3O4 (có tỉ lệ số mol tương ứng là 3 : 1) tác dụng với dung dịch HCl dư, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn còn lại m gam chất rắn. Giá trị của m là

A. 12,8.
B. 19,2.
C. 9,6.
D. 6,4.

Câu 7. Hòa tan hoàn toàn 2,7 gam hỗn hợp X gồm Fe, Cr, Al bằng dung dịch HCl dư, thu được 1,568 lít khí H2 (đktc). Mặt khác, cho 2,7 gam X phản ứng hoàn toàn với khí Cl2 dư, thu được 9,09 gam muối. Khối lượng Al trong 2,7 gam X là bao nhiêu?


A. 0,54 gam.
B. 0,81 gam.
C. 0,27 gam.
D. 1,08 gam.
Câu 8. Để loại bỏ Al, Fe, CuO ra khỏi hỗn hợp gồm Ag, Al, Fe và CuO, có thể dùng lượng dư dung dịch nào sau đây?


A. Dung dịch Fe(NO3)3.
B. Dung dịch NaOH.


C. Dung dịch HNO3.
D. Dung dịch HCl.

Câu 9. Đốt cháy hỗn hợp gồm 1,92 gam Mg và 4,48 gam Fe với hỗn hợp khí X gồm Clo và Oxi, sau phản ứng chỉ thu được hỗn hợp Y gồm các oxit và muối clorua (không còn khí dư) hòa tan Y bằng một lượng vừa đủ 120 ml dung dịch HCl 2M, thu được dung dịch Z. Cho AgNO3 dư vào dung dịch Z, thu được 56,69 gam kết tủa. Phần trăm thể tích của Clo trong hỗn hợp X là


A. 51,72%.

B. 76,70%.

C. 53,85%.

D. 56,36%.
Câu 10. Hỗn hợp X gồm CuO và Fe2O3. Hoà tan hoàn toàn 44 gam X bằng dung dịch HCl (dư), sau phản ứng thu được dung dịch chứa 85,25 gam muối. Mặt khác, nếu khử hoàn toàn 22 gam X bằng CO (dư), cho hỗn hợp khí thu được sau phản ứng lội từ từ qua dung dịch Ba(OH)2 (dư) thì thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là


A. 76,755.

B. 73,875.

C. 147,750.

D. 78,875.
Câu 11. Hòa tan hoàn toàn 1,805 gam hỗn hợp gồm Fe và kim loại X vào bằng dung dịch HCL, thu được 1,064 lít khí H2. Mặt khác, hòa tan hoàn toàn 1,805 gam hỗn hợp trên bằng dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được 0,896 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Biết các thể tích khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Kim loại X là


A. Al.
B.Cr.
C. Mg.
D. Zn.

Câu 12. Hòa tan hỗn hợp X gồm 11,2 gam Fe và 2,4 gam Mg bằng dung dịch 
[image: image84.wmf]24
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loãng (dư), thu được dung dịch Y. Cho dung dịch NaOH dư vào Y thu được kết tủa Z. Nung Z trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được m gam chất rắn. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

A. 24.
                 B. 20. 
                C. 36.
                 D. 18.
(Sắt tác dụng với muối, phản ứng của dung dịch muối sắt.
Câu 1. Cho m gam Mg vào dung dịch chứa 0,12 mol FeCl3. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 3,36 gam chất rắn. Giá trị của m là
A. 2,16.
B. 5,04.
C. 4,32.            D. 2,88.

Câu 2. Cho 100 ml dung dịch FeCl2  1,2M tác dụng với 200 ml dung dịch AgNO3  2M, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là
A. 34,44.
B. 47,4.
C. 30,18.         D. 12,96.

Câu 3.  Hoà tan hoàn toàn 24,4 gam hỗn hợp gồm FeCl2  và NaCl (có tỉ lệ số mol tương ứng là 1 : 2) vào một lượng nước (dư), thu được dung dịch X. Cho dung dịch AgNO3  (dư) vào dung dịch X, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn sinh ra m gam chất rắn. Giá trị của m là
A. 57,4.
B. 28,7.
C. 10,8.            D. 68,2.

Câu 4. Nung một hỗn hợp rắn gồm a mol FeCO3 và b mol FeS2 trong bình kín chứa không khí (dư). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, đưa bình về nhiệt độ ban đầu, thu được chất rắn duy nhất là Fe2O3 và hỗn hợp khí. Biết áp suất khí trong bình trước và sau phản ứng bằng nhau, mối liên hệ giữa a và b là (biết sau các phản ứng, lưu huỳnh ở mức oxi hoá +4) 
A. a = 4b.
B. a = 2b.
C. a = b.           D. a = 0,5b.
Câu 5. Cho a gam Fe vào 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm HNO3 0,8M và Cu(NO3)2 1M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 0,92a gam hỗn hợp kim loại và khí NO (sản phẩm khử duy nhất của 
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N

+

). Gía trị của a là


A. 8,4 
B. 5,6 
C. 11,2            D. 11,0

Câu 6. Cho 29,8 gam hỗn hợp bột gồm Zn và Fe vào 600 ml dung dịch CuSO4 0,5M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X và 30,4 gam hỗn hợp kim loại. Phần trăm về khối lượng của Fe trong hỗn hợp ban đầu là


A. 56,37%. 
B. 37,58%.
C. 64,42%.
D. 43,62%.
Câu 7. Cho a gam Fe vào 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm HNO3 0,8M và Cu(NO3)2 1M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 0,92a gam hỗn hợp kim loại và khí NO (sản phẩm khử duy nhất của 
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). Gía trị của a là


A. 8,4. 
B. 5,6. 
C. 11,2.            
D. 11,0.
Câu 8. Cho m gam Fe vào bình chứa dung dịch gồm H2SO4 và HNO3, thu được dung dịch X và 1,12 lít khí NO. Thêm tiếp dung dịch H2SO4 dư vào bình thu được 0,448 lít khí NO và dung dịch Y. Biết trong cả hai trường hợp NO là sản phẩn khử duy nhất, đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Dung dịch Y hòa tan vừa hết 2,08 gam Cu (không tạo thành sản phẩm khử của N+5). Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là


A. 2,40.
B. 4,20.
C. 4,06.
D. 3,92.
Câu 9. Cho 0,87 gam hỗn hợp gồm Fe, Cu và Al vào bình đựng 300 ml dung dịch H2SO4  0,1M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 0,32 gam chất rắn và có 448 ml khí (đktc) thoát ra. Thêm tiếp vào bình 0,425 gam NaNO3, khi các phản ứng kết thúc thì thể tích khí NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất) tạo thành và khối lượng muối trong dung dịch là 
A. 0,224 lít và 3,750 gam.                B. 0,112 lít và 3,750 gam. 
C. 0,112 lít và 3,865 gam.             
   D. 0,224 lít và 3,865 gam.
Câu 10. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 2,8 gam Fe và 1,6 gam Cu trong 500 ml dung dịch hỗn hợp HNO3 0,1M và HCl 0,4M, thu được khí NO (khí duy nhất) và dung dịch X. Cho X vào dung dịch AgNO3 dư, thu được m gam chất rắn, Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn, NO là sản phẩm khử duy nhất của N+5 trong các phản ứng. Giá trị của m là


A. 29,24.
B. 30,05.
C. 28,70.
D. 34,10.
Câu 11. Cho 2,7 gam hỗn hợp bột X gồm Fe và Zn tác dụng với dung dịch CuSO4. Sau một thời gian, thu được dung dịch Y và 2,84 gam chất rắn Z. Cho toàn bộ Z vào dung dịch H2SO4 (loãng, dư). sau khi các phản ứng kết thúc thì khối lượng chất rắn giảm 0,28 gam và dung dịch thu được chỉ chứa một muối duy nhất. Phần trăm khối lượng của Fe trong X là
A. 58,52%. 
B. 51,85%.
C. 48,15% .
D. 41,48%.
Câu 12. Cho 2,8 gam bột sắt vào 200 ml dung dịch gồm AgNO3 0,1M và Cu(NO3)2 0,5M; khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam chất rắn X. Giá trị của m là 

A. 4,72. 

B. 4,48. 


C. 3,20. 

D. 4,08. 

Câu 13. Cho 100 ml dung dịch AgNO3 2a mol/l vào 100 ml dung dịch Fe(NO3)2 a mol/l. Sau khi phản ứng kết thúc thu được 8,64 gam chất rắn và dung dịch X. Cho dung dịch HCl dư vào X thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là 

A. 22,96. 

B. 11,48. 


C. 17,22. 

D. 14,35.

Câu 14. Cho hỗn hợp gồm Fe và Mg vào dung dịch AgNO3, khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch X (gồm hai muối) và chất rắn Y (gồm hai kim loại). Hai muối trong X là 

A. Mg(NO3)2 và Fe(NO3)2. 


B. Fe(NO3)3 và Mg(NO3)2. 

C. AgNO3 và Mg(NO3)2. 


D. Fe(NO3)2 và AgNO3. 

Câu 15. Cho 0,42 gam hỗn hợp bột Fe và Al vào 250 ml dung dịch AgNO3 0,12M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X và 3,333 gam chất rắn. Khối lượng Fe trong hỗn hợp ban đầu là


A. 0,168 gam
B. 0,123 gam
C. 0,177 gam

D. 0,150 gam

Câu 16. Cho m gam bột sắt vào dung dịch hỗn hợp gồm 0,15 mol CuSO4 và 0,2 mol HCl. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 0,725m gam hỗn hợp kim loại. Giá trị của m là


A. 16,0
B. 18,0
C. 16,8
D.11,2

Câu 17. Cho bột Fe vào dung dịch gồm AgNO3 và Cu(NO3)2. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X gồm hai muối và chất rắn Y gồm hai kim loại. Hai muối trong X và hai kim loại trong Y lần lượt là:


A. Cu(NO3)2; Fe(NO3)2 và Cu; Fe
B. Cu(NO3)2; Fe(NO3)2 và Ag; Cu


C. Fe(NO3)2; Fe(NO3)3 và Cu; Ag
D. Cu(NO3)2; AgNO3 và Cu; Ag

Câu 18. Đốt cháy hỗn hợp gồm 1,92 gam Mg và 4,48 gam Fe với hỗn hợp khí X gồm Clo và Oxi, sau phản ứng chỉ thu được hỗn hợp Y gồm các oxit và muối clorua (không còn khí dư) hòa tan Y bằng một lượng vừa đủ 120 ml dung dịch HCl 2M, thu được dung dịch Z. Cho AgNO3 dư vào dung dịch Z, thu được 56,69 gam kết tủa. Phần trăm thể tích của Clo trong hỗn hợp X là


A. 51,72%.

B. 76,70%.

C. 53,85%.

D. 56,36%.
Câu 19. Cho hỗn hợp X gồm 0,01 mol Al và a mol Fe vào dung dịch AgNO3 đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được m gam chất rắn Y và dung dịch Z chứa 3 cation kim loại. Cho Z phản ứng với dung dịch NaOH dư trong điều kiện không có không khí, thu được 1,97 gam kết tủa T. Nung T trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được 1,6 gam chất rắn chỉ chứa một chất duy nhất. Giá trị của m là


A. 8,64.
B. 3,24.
C. 6,48.
D. 9,72.
Câu 20. Hòa tan hoàn toàn x mol Fe vào dung dịch chứa y mol FeCl3 và z mol HCl, thu được dung dịch chỉ chứa một chất tan duy nhất. Biểu thức liên hệ giữa x, y và z là


A. x = y – 2z.
B. 2x = y + z.
C. 2x = y + 2z.
D. y = 2x.

Câu 21. Nhúng một thanh sắt vào  dung dịch hỗn hợp chứa 0,02 mol AgNO3 và 0,05 mol Cu(NO3)2. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng thanh sắt tăng m gam (coi toàn bộ kim loại sinh ra bám vào thanh sắt). Giá trị của m là


A. 5,36.
B. 3,60.
C. 2,00. 
D. 1,44.
(Sắt và lưu huỳnh, hợp chất của Sắt với lưu huỳnh.

Câu 1. Trộn 5,6 gam bột sắt với 2,4 gam bột lưu huỳnh rồi nung nóng (trong điều kiện không có không khí), thu được hỗn hợp rắn M. Cho M tác dụng với lượng dư dung dịch HCl, giải phóng hỗn hợp khí X và còn lại một phần không tan G. Để đốt cháy hoàn toàn X và G cần vừa đủ V lít khí O2 (ở đktc). Giá trị của V là
A. 2,80.
B. 3,36.
C. 3,08.          
D. 4,48.

Câu 2. Đốt cháy hoàn toàn m gam FeS2 bằng một lượng O2 vừa đủ, thu được khí X. Hấp thụ hết X vào 1 lít dung dịch chứa Ba(OH)2 0,15M và KOH 0,1M, thu được dung dịch Y và 21,7 gam kết tủa. Cho Y vào dung dịch NaOH, thấy xuất hiện thêm kết tủa. Giá trị của m là

A. 23,2


B. 12,6

C. 18,0

D. 24,0

Câu 3. Nung m gam hỗn hợp X gồm FeS và FeS2  trong một bình kín chứa không khí (gồm 20% thể tích O2  và 80% thể tích N2) đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được một chất rắn duy nhất và hỗn hợp khí Y có thành phần thể tích: 84,8% N2, 14% SO2, còn lại là O2. Phần trăm khối lượng của FeS trong hỗn hợp X là 
A. 42,31%. 

B. 59,46%. 

C. 19,64%. 

D. 26,83%.
Câu 4. Cho 18,4 gam hỗn hợp X gồm Cu2S, CuS, FeS2 và FeS tác dụng hết với HNO3 (đặc nóng, dư) thu được V lít khí chỉ có NO2 (ở đktc, sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch Y. Cho toàn bộ Y vào một lượng dư dung dịch BaCl2, thu được 46,6 gam kết tủa; còn khi cho toàn bộ Y tác dụng với dung dịch NH3 dư thu được 10,7 gam kết tủa. Giá trị của V là 

A. 38,08. 


B. 24,64. 

C. 16,8. 

D. 11,2. 

Câu 5. Hòa tan hoàn toàn 0,1 mol FeS2 trong 200 ml dung dịch HNO3 4M, sản phẩm thu được gồm dung dịch X và một chất khí thoát ra. Dung dịch X có thể hòa tan tối đa m gam Cu. Biết trong các quá trình trên, sản phẩm khử duy nhất của N+5 đều là NO. Giá trị của m là

A. 12,8.
B. 6,4.
C. 9,6.

D. 3,2.
Câu 6. Nung nóng hỗn hợp bột X gồm a mol Fe và b mol S trong khí trơ, hiệu suất phản ứng bằng 50%, thu được hỗn hợp rắn Y. Cho Y vào dung dịch HCl dư, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp khí Z có tỉ khối so với H2 bằng 5. Tỉ lệ a : b bằng

A. 2: 1.
B. 1: 1.
C. 3: 1.
D. 3: 2.
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I. HỢP CHẤT SẮT (II). Gồm FeO, Fe(OH)2 và muối sắt (II).
(Nhận xét.

(ion Fe2+ dễ nhường 1e để thành ion Fe3+ theo phản ứng : Fe2+ 
[image: image88.wmf]®

 Fe3+ + 1e
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tính chất đặc trưng của hợp chất Fe(II) là tính khử. 

(Ngoài ra Fe2+ có thể nhận 2e để tạo ra sắt tự do theo phản ứng : Fe2+ + 2e 
[image: image90.wmf]®

 Fe0


[image: image91.wmf]Þ

hợp chất sắt (II) cũng có tính oxi hóa. 

1. Sắt (II) oxit (FeO) (rắn màu đen).

a. Tính chất.

(Tan trong axit.
(Axit nhóm 1 (HCl, H2SO4 loãng) + FeO 
[image: image92.wmf]®

 muối sắt (II) + H2O.

FeO + 2HCl
[image: image93.wmf]0
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FeCl2 + H2O; FeO + H2SO4 loãng 
[image: image94.wmf]0
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FeSO4 + H2O
(Axit nhóm 2 (HNO3, H2SO4 đặc, t0)+FeO
[image: image95.wmf]®

muối sắt (III)+ sản phẩm khử + H2O.

3
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O + 4H
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(NO3)3  +  
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O + 8H2
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Fe

+

2(SO4)3 +  2
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  + 8H2O

(Nhận xét : 

FeO khử N+5 trong HNO3 xuống mức thấp hơn

FeO khử S+6 trong H2SO4 đặc xuống mức thấp hơn.
(FeO bị khử bởi Al, C, CO, H2, C ở nhiệt độ cao.
FeO +  CO 
[image: image114.wmf]0
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 Fe + CO2
[image: image115.wmf]­


Tóm lại
(FeO có tính khử. 

2
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2
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(FeO có tính oxi hóa. 


[image: image125.wmf]2
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O + CO 
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 Fe0 +  CO2; 
[image: image127.wmf]2

Fe

+

O  +  H2 
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 Fe0 +  H2O
(FeO là oxit tính bazơ.

FeO  +  HCl 
[image: image129.wmf]0
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FeCl2   +  H2O


[image: image130.wmf]2
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O +   2H+ 
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Fe2+ + H2O
b. Điều chế.
(Khử Fe2O3 bằng CO ở nhiệt độ cao: 
[image: image132.wmf]3
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O + CO2
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(Nhiệt phân Fe(OH)2 không có không khí thu được chất rắn đen 
[image: image136.wmf]2
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+

O.
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+

O + H2O

Lưu ý : nếu nhiệt phân 
[image: image140.wmf]2

Fe

+

(OH)2 trong không khí sẽ thu được chất rắn màu nâu đỏ là  
[image: image141.wmf]3
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FeO

+

; theo phản ứng sau: 2
[image: image142.wmf]2
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+
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[image: image143.wmf]1

2

O2 
[image: image144.wmf]0

t

¾¾®



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image145.wmf]3
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FeO

+

 + 2H2O

2.Hidroxit sắt (II) Fe(OH)2.
a.Tính chất 

(Rắn, trắng, hơi xanh, không tan trong nước.

(Kém bền nhiệt, dễ bị oxi hóa thành Fe+3
(Phản ứng nhiệt phân.

●Không có không khí:  Fe(OH)2 
[image: image146.wmf]0
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FeO + H2O
●Có không khí: 2Fe(OH)2 + O2 
[image: image147.wmf]0
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 Fe2O3 + H2O (Tính khử).
●Trong không khí dễ bị oxi hóa chuyển sang màu nâu đỏ
2Fe(OH)2 + 1/2O2 + H2O 
[image: image148.wmf]®

2Fe(OH)3 
[image: image149.wmf]¯

 (Tính khử).
(Tác dụng với axit.

(Tác dụng với HCl, H2SO4 loãng 
[image: image150.wmf]®

 muối sắt (II) + H2O
Fe(OH)2 + 2HCl
[image: image151.wmf]®

FeCl2 + 2H2O;  Fe(OH)2 + H2SO4 loãng 
[image: image152.wmf]®

 FeSO4 + H2O
(Tác dụng với HNO3 , H2SO4 đặc
[image: image153.wmf]®

 muối sắt (III) +Sản phẩm khử + H2O
3Fe(OH)2 + 10HNO3 loãng 
[image: image154.wmf]®

3Fe(NO3)3 + NO
[image: image155.wmf]­

  + 8H2O (Tính oxi hóa)

4Fe(OH)2 + 8H2SO4 đặc
[image: image156.wmf]®

2Fe2(SO4)3 + 2SO2
[image: image157.wmf]­

 + 12H2O (Tính oxi hóa)

(Kết luận : Fe(OH)2 có tính khử và tính oxi hóa.
b. Điều chế.
(Cho dung dịch amoniac tác dụng với muối sắt (II); điều kiện không có không khí
2NH3  +  2H2O +   FeCl2 
[image: image158.wmf]®

 Fe(OH)2
[image: image159.wmf]¯

 + 2NH4Cl  
2NH3  +  2H2O +   Fe(NO3)2  
[image: image160.wmf]®

 Fe(OH)2
[image: image161.wmf]¯

 + 2NH4NO3  
2NH3  +  2H2O +   FeSO4
[image: image162.wmf]®

 Fe(OH)2
[image: image163.wmf]¯

 + (NH4)2SO4  
Phương trình ion rút gọn : 2NH3  +  2H2O +   Fe2+ 
[image: image164.wmf]®

Fe(OH)2
[image: image165.wmf]¯

 + 2NH4+
(Cho NaOH, KOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2 tác dụng với muối sắt (II) trong điều kiện không có không khí. (*)
[image: image166.png]FeCl,

NaOH, KOH, Ca(OH),, Ba(OH), + {Fe(No;)Z - Fe(OH) 4 + ..
FeSO;4



  

3.Muối sắt (II) gồm FeCl2, FeSO4, Fe(NO3)2: dung dịch muối Fe+2 có màu xanh nhạt.

(Khi kết tinh, ở dạng ngậm nước : FeCl2.4H2O và FeSO4.7H2O

(Muối sắt (II) có tính khử mạnh và tính oxi hóa.
( Muối sắt (II) tác dung với bazơ (viết phản ứng như (*)
(Tác dụng với Cl2, Br2 
[image: image167.wmf]®

muối sắt (III)

3FeCl2 + Cl2 
[image: image168.wmf]®

 2FeCl3; 3 FeSO4 + Cl2 
[image: image169.wmf]®

 Fe2(SO4)3 + FeCl2                            
3Fe(NO3)2 + Cl2 
[image: image170.wmf]®

 2Fe(NO3)3 + FeCl2
(Tác dụng với thuốc tím KMnO4
8H2SO4 + 2KMnO4 + 10FeSO4→ 5Fe2(SO4)3 +  8H2O+  2MnSO4+ K2SO4
(Lưu ý : Fe + AgNO3
●Fe dư, xảy ra 1 phản ứng
Fe + 2AgNO3 
[image: image171.wmf]®

 Fe(NO3)2 + 2Ag
[image: image172.wmf]¯


●AgNO3 dư, xảy ra 2 phản ứng
Fe + 2AgNO3 
[image: image173.wmf]®

 Fe(NO3)2 + 2Ag
[image: image174.wmf]¯


Fe(NO3)2  + AgNO3 
[image: image175.wmf]®

Fe(NO3)3 + Ag
[image: image176.wmf]¯


(Điều chế : 

a.Cho Fe, FeO hoặc Fe(OH)2 tác dụng với dung dịch HCl, H2SO4 loãng.
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b.Cho Fe tác dụng với muối AgNO3 vừa đủ.

[image: image179.wmf]0

Fe

 + 2AgNO3 
[image: image180.wmf]®
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Fe

+
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c.Khử muối sắt (III) bằng kim loại Fe hoặc kim loại Cu

(Nhắc lại : Trong dãy điện hóa, Cặp 
[image: image183.wmf]+

2

Fe

Fe

 và cặp 
[image: image184.wmf]+
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Cu

Cu

 đứng trước cặp 
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(Phản ứng khử sắt (III) thành sắt (II) xảy ra:

2FeCl3 + Fe
[image: image188.wmf]®

3FeCl2 

Fe2(SO4)3 + Fe
[image: image189.wmf]®

3FeSO4
2Fe(NO3)3 + Fe
[image: image190.wmf]®

3Fe(NO3)2
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II. HỢP CHẤT SẮT (III). Gồm oxit sắt (III), hidroxit săt (III) và muối sắt (III) 
(Nhận xét.

(Ion Fe3+ có thể nhận 1e hoặc 2e để tạo ra ion Fe2+ hoặc Fe tự do, theo 2 phản ứng Fe3+ + 1e 
[image: image193.wmf]®

Fe2+
Fe2+ + 2e 
[image: image194.wmf]®

 Fe0 
Hoặc Fe3+ + 3e
[image: image195.wmf]®

 Fe0

[image: image196.wmf]Þ

hợp chất sắt (III) có tính oxi hóa.
1.Sắt (III) oxit : Fe2O3
(Chất rắn, màu đỏ nâu, không tan trong nước.

(
[image: image197.wmf]3

Fe

+

2O3 có trong tự nhiên ở quặng hematit đỏ, là nguyên liệu dùng để luyện gang.

a.Tính chất.
(
[image: image198.wmf]3

Fe

+

2O3  có tính bazơ, tan trong dung dịch axit tạo ra muối Fe+3
(Với HCl , H2SO4 loãng.
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[image: image200.wmf]®

 2
[image: image201.wmf]3
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Fe

+

2O3 + 6H+ 
[image: image203.wmf]®

2Fe+3 + 3H2O

Fe2O3 + 3H2SO4 loãng 
[image: image204.wmf]®

 Fe2(SO4)3 + 3H2O

(Với HNO3, H2SO4 đặc nóng sẽ cho ra muối sắt (III)
Fe2O3 + 6HNO3 
[image: image205.wmf]®

2Fe(NO3)3 + 3H2O

Fe2O3 + 3H2SO4 đặc 
[image: image206.wmf]®

 Fe2(SO4)3 + 3H2O

(
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Fe

+

2O3  có tính oxi hóa.
(Ở nhiệt độ cao, 
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+
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 + 3H2O

b.Điều chế. 

(Nhiệt phân Fe(OH)3: 2
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+
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(Nhiệt phân 
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(Nung FeO trong không khí: 2
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FeO

+


2.Sắt (III) hidroxit: Fe(OH)3
(
[image: image240.wmf]3

Fe

+

(OH)3 là chất rắn, màu nâu đỏ, không tan trong nước.

a.Tính chất.

(Tan trong dung dịch axit tạo ra dung dịch muối sắt (III)
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(Kém bền nhiệt

2
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b. Điều chế.

(Oxi hóa Fe trong không khí ẩm : 
[image: image245.wmf]0
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 + 
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2

O2 + 3H2O 
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+

 (OH)3
(Oxi hóa 
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Fe

+

(OH)2  trong không khí : 2
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+

(OH)2  + 
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O2 + H2O 
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Fe(OH)

+


(Bazơ kiềm tác dụng với muối sắt (III); 
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3.Muối sắt (III), gồm FeCl3, Fe2(SO4)3, Fe(NO3)3
(Tan trong nước, có màu vàng.

(Khi kết tinh, muối Fe(III) ở dang ngậm nước: FeCl3.6H2O và Fe2(SO4)3.9H2O
a.Có tính oxi hóa nên dễ bị khử thành Fe+2.

(Muối sắt (III) có tính oxi hóa nên dễ bị khử về 
[image: image258.wmf]2
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Phản ứng với Fe, Cu.
2FeCl3 + Fe 
[image: image263.wmf]®

3 FeCl2
2FeCl3 + Cu 
[image: image264.wmf]®

 2FeCl​2 + CuCl2
Lưu ý: phản ứng trên không thu được 
[image: image265.wmf]0

Fe


(Muối sắt (III) bị Mg, Al, Zn khử về 
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Phản ứng 
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(Phản ứng với kiềm hoặc dung dịch amoniac.

FeCl3  +  3NaOH
[image: image272.wmf]¾¾®

Fe(OH)3
[image: image273.wmf]¯

  + 3 NaCl; 
Phương trình ion rút gọn: Fe3+  +  3OH-  
[image: image274.wmf]¾¾®

 Fe(OH)3
[image: image275.wmf]¯

  

FeCl3  + 3NH3  + 3H2O 
[image: image276.wmf]¾¾®

Fe(OH)3
[image: image277.wmf]¯

 + 3NH4Cl

Phương trình ion rút gọn: Fe3+  + 3NH3  + 3H2O 
[image: image278.wmf]¾¾®

Fe(OH)3
[image: image279.wmf]¯

 + 3NH4+
Lưu ý : Fe3O4 là hỗn hợp của FeO và Fe2O3
Fe3O4 + 8HCl 
[image: image280.wmf]®

FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O

b.Điều chế.
(Cho 
[image: image281.wmf]3

Fe

+

2O3 ; 
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Fe

+

(OH)3​ tác dụng với dung dịch axit.
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(Cho Fe, FeO, Fe(OH)2 tác dụng với dung dịch HNO3 , H2SO4 đặc nóng.
	[image: image284.png]“{

HNO;3
H,S0, dic néng




	...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................


[image: image285.png]



I.GANG. 

1.Khái niệm.

(Là hợp kim của Fe và C, trong đó hàm lượng C từ 2% - 5%. Ngoài ra còn có các nguyên tố khác như Si, Mn, S, P…
2.Phân loại.
a.Gang xám: chứa C dạng than chì.

b.Gang trắng: chứa ít C hơn, C ở dạng xemetit (Fe3C), gang trắng dùng luyện thép.

3.Sản xuất gang.

a.guyên tắc: khử quặng sắt oxit bằng thancốc trong lò cao

b.Nguyên liệu : 

(Quặng sắt oxit (thường là quặng hematite đỏ :Fe2O3)

(Than cốc : C

(Chất chảy : CaCO3 và SiO2
c.Các phản ứng xảy ra trong quá trình luyện gang.

(Tạo chất khử CO từ than côc và không khí; xảy ra ở phần trên nồi lò (15000C–18000C)
C + O2 
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CO2; CO2 + C 
[image: image287.wmf]0

t

¾¾®

2CO
(Phản ứng khử oxit sắt; xảy ra ở phần thân lò.
(t0 = 4000C; trên thân lò.

3Fe2O3 + CO 
[image: image288.wmf]0
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 2Fe3O4 + CO2
(t0 = 5000C -6000C; giữa thân lò.

Fe3O4 + CO 
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 FeO + CO2 

(t0 = 7000C - 8000C; dưới thân lò.
FeO + CO 
[image: image290.wmf]0
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Fe + CO2 

(Phản ứng tạo xỉ; phần bụng lò

(t0 = 10000C

CaCO3 
[image: image291.wmf]®

CaO + CO2
CaO + SiO2 
[image: image292.wmf]®

 CaSiO3 (canxisilicat); xỉ.

4.Sự tạo thành gang.

(Ở phần bụng lò, nhiệt độ khỏang 15000C, sắt nóng chảy hòa tan một phần cacbon và một lượng nhỏ các nguyên tố Si, Mn, S, P…tạo thành gang. 

(Gang tích tụ ở nồi lò, sau một thời gian người ta tháo gang và xỉ ra khỏi là cao.

II.THÉP.

1.Khái niệm.
(Là hợp kim của Fe và C, trong đó hàm lượng C từ 0,01% - 2%. Ngoài ra còn có các nguyên tố khác như Si, Mn, S, P…

2.Phân loại.
a.Thép thường (thép cacbon)

(Thép mềm: chứa không quá 0,01%C

(Thép cứng : chứa trên 0,9%C

b.Thép đặc biệt; ngoài các nguyên có trong thép thường, trong thép đặc biệt có thêm các nguyên tố Cr, Ni, W (vonfam).
3.Sản xuất thép.
a.Nguyên tắc.
(Làm giảm lượng tạp chất trong gang bằng cách oxi hóa chúng thành oxit rồi biến thành xỉ và tách ra khỏi thép. 

b.Các phương pháp luyện thép. (giảm tải).

(Phương pháp Bet-xơ-me

(Phương pháp Mat-tanh

(Phương pháp lò điện. 
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Câu 1. Đun Fe(OH)2 trong điều kiện không có không khí thu được sản phẩm rắn có màu gì? 

A.Đỏ nâu. 

B.Đen.

C.Trắng.

D.Trắng xanh.

Câu 2. Dãy kim loại nào tan được trong dung dịch FeCl3 ? 

A. Fe, Cu.

B. Ag, Cu.

C. Cu, Au.

D. Ag, Au.

Câu 3. Cho các chất sau : FeO, FeCl2, Fe2O3, Fe3O4, Fe, FeCl3. Nhóm chất nào sau đây vừa thể hiện tính oxi hóa vừa thể hiện tính khử ?

A.FeO, FeCl2, Fe2O3.


B.Fe3O4, Fe, FeCl3.


C.FeO, FeCl2, Fe3O4.


D.Fe3O4, Fe, FeCl2.

Câu 4. Dung dịch FeSO4 không làm mất màu dung dịch nào sau đây ?
A. Dung dịch KMnO4 trong môi trường H2SO4.

B. Dung dịch K2Cr2O7 trong môi trường H2SO4.

C. Dung dịch Br2.

D. Dung dịch CuCl2.

Câu 5. Chất nào sau đây khí phản ứng với dung dịch HNO3 đặc nóng sẽ không sinh ra khí ?

A. FeO.    

B. Fe3O4.    
 
C. Fe2O3.    

D. Fe(OH)2.

Câu 6. Cách nào sau đây có thể dùng để điều chế FeO ?
A. Dùng CO khử Fe2O3 ở 5000C.
B. Nhiệt phân Fe(OH)2 trong không khí.

C. Nhiệt phân Fe(NO3)2.


D. Đốt cháy FeS trong oxi.

Câu 7. Có thể dùng một hóa chất để phân biệt Fe2O3 và Fe3O4. Hóa chất này là
A. dung dịch NaOH đặc.    

B. dung dịch HCl đặc.

C. dung dịch H2SO4.    


D. dung dịch HNO3 đặc.

Câu 8. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp FeS và FeCO3 bằng một lượng dung dịch H2SO4 đặc nóng thu được hỗn hợp gồm hai khí X, Y. Công thức hóa học của X, Y lần lượt là
A. H2S và SO2.     
B. H2S và CO2.    
C. SO2 và CO.     
D. SO2 và CO2.
Câu 9. Cho dung dịch NaOH vào dung dịch FeCl2, sau đó để ngoài không khí sau một thời gian, sản phẩm thu được có màu gì ? 

A.nâu đỏ.

B.trắng xanh.
C.vàng.

D.đen.

Câu 10. Cho dung dịch NaOH vào dung dịch nào sau đây thu được kết tủa màu nâu đỏ ? 

A.MgCl2.

B.CuCl2.

C.AlCl3.

D.FeCl3.

Câu 11. Cho các phản ứng sau :  

(1)Fe + 2HCl 
[image: image294.wmf]®

FeCl2 + H2;                                



(2)3FeO + 10HNO3 
[image: image295.wmf]®

3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O;  

(3)Fe + Cl2 
[image: image296.wmf]®

FeCl2;                                           



(4)Fe2O3 + 4HNO3  
[image: image297.wmf]®

2Fe(NO3)2  + 3H2O;                 

(5)2FeCl3 + Cu 
[image: image298.wmf]®

 2FeCl2 + CuCl2;                     



(6)2FeCl3 + 3Cu 
[image: image299.wmf]®

2Fe + 3CuCl2;                               

Các phản ứng nào sai ? 

A.(1), (3), (5)
B.(3), (4), (6)
C.(2), (4), (6) .
D.(3), (5), (6)

Câu 12. Trường hợp nào sau đây không thu được sảm phẩm có màu nâu đỏ ?

A.Để thanh sắt ngoài trời sau một thời gian dài.

B.Cho dung dịch amoniac vào ống nghiệm có chứa dung dịch muối sắt (III).

C.Cho dung dịch amoniac vào ống nghiệm có chứa dung dịch muối sắt (II) rồi bảo quản trong chân không.

D.Cho dung dịch amoniac vào ống nghiệm có chứa dung dịch muối sắt (II).

Câu 13. Cho bột đồng vào ống nghiệm chứa dung dịch muối X, thấy dung dịch trong ống nghiệm xuất hiện màu xanh. Muối X là muối nào sau đây ?  

A. FeCl3.

B. FeCl2.

C. CuSO4.

D. Al2(SO4)3.

Câu 14. Fe(OH)3 tham gia vào phản ứng nào sau đây ?

A.NaOH, HCl, nhiệt phân.

B. HCl, nhiệt phân. 

C.CO, nhiệt phân , HCl.


D. Nhiệt phân, HNO3 và CO.

Câu 15. FeO không tác dụng với chất nào sau đây (đun ở nhiệt độ cao ?

A. CO.

B. NaOH.

C. O2. 

D. Al.
Câu 16. Cho các phản ứng sau: (a) Fe + HCl;  (b)  FeO + HCl;  (c)  FeO + HNO3;  (d)Fe3O4 + HNO3;  (e)Fe2O3 + HNO3. Có mấy phản ứng có sự thay đổi số oxi hóa của sắt ?

A. 2.


B. 3. 


C. 1.


D. 4. 

Câu 17. Dung dịch có lẫn muối FeCl2 và FeCl3. Dùng chất nào sau đây để thu được chỉ có muối FeCl3 ?

A.Cl2.


B. Fe.


C. Cu.

D. Al.

Câu 18. Cho các phản ứng sau : (a)Fe + Cl2; (b)FeO + HCl; (c)Fe3O4 + HCl; 
(d) Fe3O4 + HNO3; (e)FeCl3 + Cu; (f)Fe + H2SO4đặc/t0; (g) Fe + H2SO4loãng/t0. Có mấy phản ứng tạo ra sản phẩm có chứa Fe2+ ?
A.4.


B. 3.


C. 5.


D. 6. 


Câu 19. Nguyên tắc sản xuất gang là gì ? 

A. Khử quặng sắt oxit bằng than cốc trong lò cao.

B. Khử quặng boxit bằng than cốc trong lò cao.

C. Đốt cháy quặng pirit.

D. Trộn sắt với cacbon rồi đun nóng.

Câu 20. Nguyên liệu sản xuất gang là gì ? 

A.Quặng hematit đỏ (Fe2O3), than cốc, chất chảy.

B.Quặng boxit, than cốc, chất chảy.

C.Quặng đolomit, than cốc, chất chảy.

D.Quặng manhetit, than cốc, chất chảy.
Câu 21. Chất nào sau đây khí phản ứng với dung dịch HNO3 đặc nóng sẽ không sinh ra khí ?

A. FeO.    

B. Fe3O4.     

C. Fe2O3.    

D. Fe(OH)2.

Câu 22. Cách nào sau đây có thể dùng để điều chế FeO ?

A. Dùng CO khử Fe2O3 ở 500°C.
B. Nhiệt phân Fe(OH)2 trong không khí.

C. Nhiệt phân Fe(NO3)2.


D. Đốt cháy FeS trong oxi.

Câu 23. Dung dịch muối nào sau đây sẽ có phản ứng với dung dịch HCl khi đun nóng?

A. FeBr2.    

B. FeSO4.    

C. Fe(NO3)2.     
D. Fe(NO3)3.

Câu 24. Ion nào sau đây tác dụng với ion Fe2+ tạo thành Fe3+ ?

A. Cu2+.      

B. Ag+.

C. Al3+.      

D. Zn2+.

Câu 25. Cho phản ứng: FeO  +  HNO3 → Fe(NO3)3 +  NO + H2O.

Trong phương trình của phản ứng trên, khi hệ số của FeO là 3 thì hệ số của HNO3 là

A. 6. 


B. 8. 


C. 4. 


D. 10.

Câu 26. Cho dung dịch FeCl3 vào dung dịch chất X, thu được kết tủa Fe(OH)3. Chất X là

A. H2S. 

B. AgNO3. 

C. NaOH. 

D. NaCl.

Câu 27. Oxit nào sau đây bị oxi hóa khi phản ứng với dung dịch HNO3 loãng?

A. MgO. 

B. FeO. 

C. Fe2O3. 

D. Al2O3.

Câu 28. Chất nào sau đây không bị oxi hóa khi phản ứng với dung dịch HNO3 loãng?

A. FeO. 

B. Fe3O4. 

C. Fe2O3. 

D. Fe(OH)2.
Câu 29. Cho bột Fe dư vào dung dịch AgNO3 , sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch gồm các chất tan
A. Fe(NO3)2.



B. Fe(NO3)3 



C. Fe(NO3)2, Fe(NO3)3. 


D. Fe(NO3)2, AgNO3.
Câu 30. Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Kim loại Fe phản ứng với dung dịch HCl tạo ra muối sắt(II).

B. Dung dịch FeCl3 phản ứng được với kim loại Fe.

C. Kim loại Fe không tan trong dung dịch H2SO4 đặc, nguội.

D. Trong các phản ứng hóa học, ion Fe2+ chỉ thể hiện tính khử.

Câu 31. Cho bột Fe vào dung dịch AgNO3 dư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch

gồm các chất tan:

A. Fe(NO3)2, AgNO3. 


B. Fe(NO3)3, AgNO3.

C. Fe(NO3)2, Fe(NO3)3. 


D. Fe(NO3)2, AgNO3, Fe(NO3)3.

Câu 32. Thực hiện các thí nghiệm sau:

(a) Sục khí Cl2 vào dung dịch NaOH ở nhiệt độ thường.

(b) Cho Fe3O4 vào dung dịch HCl loãng (dư).

(c) Cho Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng (dư).

(d) Hòa tan hết hỗn hợp Cu và Fe2O3 (có số mol bằng nhau) vào dung dịch H2SO4 loãng (dư). Trong các thí nghiệm trên, sau phản ứng, số thí nghiệm tạo ra hai muối là

A. 2. 


B. 4. 


C. 1. 


D. 3.

Câu 33. Cho sơ đồ chuyển hoá: Fe3O4 + dung dịch HI (dư) → X + Y + H2O.

Biết X và Y là sản phẩm cuối cùng của quá trình chuyển hoá. Các chất X và Y là

A. FeI3 và I2. 
B. Fe và I2. 

C. FeI2 và I2. 
D. FeI3 và FeI2.

Câu 34. Dãy gồm các chất (hoặc dung dịch) đều phản ứng được với dung dịch FeCl2 là
A. Bột Mg, dung dịch NaNO3, dung dịch HCl. 
B. Bột Mg, dung dịch BaCl2, dung dịch HNO3.

C. Khí Cl2, dung dịch Na2CO3, dung dịch HCl. 
D. Khí Cl2, dung dịch Na2S, dung dịch HNO3.

Câu 35. Nhiệt phân hòa toàn Fe(NO3)2 trong điều kiện không có không khí thu được chất rắn là
A. FeO 

B. Fe2O3 

C. Fe3O4 

D. Fe(NO3)3
Câu 36. Thành phần của cacbon trong gang là bao nhiêu ? 

A.2% - 5%.

B.0,01% - 2%.
C.0,1% - 5%.
D.0,1% - 2%.

Câu 37. Thành phần của cacbon trong thép là bao nhiêu ? 

A.2% - 5%.

B.0,01% - 2%.
C.0,1% - 5%.
D.0,1% - 2%.

Câu 38. Trong quá trình luyện gang, có mấy phản ứng khử oxit sắt (III) ?

A.1.


B.2.


C.3.


D.4. 

Câu 39. Cho các phát biểu sau:

(a) Fe3O4 là quặng giàu sắt nhất để luyện gang.
(b) Hợp chất sắt (II) chỉ có tính khử.

(c) Fe tác dụng được với dd KHSO4.
(d) Fe tác dụng được với hơi nước ở nhiệt độ cao.
(e) Fe (Z=26) thuộc chu kì 4, nhóm VIB.
(f) Fe2O3 có tính oxi hóa.
Số phát biểu đúng là
A. 3. 


B. 4. 


C. 5. 


D. 6.
Câu 40. Cho dãy các chất: FeO, Fe(OH)2, FeSO4, Fe3O4, Fe2(SO4)3, Fe2O3. Số chất trong dãy bị oxi hóa khi tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, nóng là

A. 3. 


B. 5. 


C. 4. 


D. 6.

Câu 41. Cho các cặp chất với tỉ lệ số mol tương ứng như sau: (a)Fe3O4 và Cu (1:1); (b)Sn và Zn (2:1); (c)Zn và Cu (1:1); (d)Fe2(SO4)3 và Cu (1:1); (e) FeCl2 và Cu (2:1); (g) FeCl3 và Cu (1:1). Số cặp chất tan hoàn toàn trong một lượng dư dung dịch HCl loãng nóng là

A. 4. 


B. 2. 


C. 3. 


D. 5.
Câu 42. Thực hiện các thí nghiệm sau:

(a) Đốt dây sắt trong khí clo.

(b) Đốt nóng hỗn hợp bột Fe và S (trong điều kiện không có oxi).

(c) Cho FeO vào dung dịch HNO3 (loãng, dư).

(d) Cho Fe vào dung dịch Fe2(SO4)3.

(e) Cho Fe vào dung dịch H2SO4 (loãng, dư).

Có bao nhiêu thí nghiệm tạo ra muối sắt (II) ?

A. 4. 


B. 2. 


C. 3. 


D. 1.
Câu 43. Cho kim loại Fe lần lượt phản ứng với các dung dịch: FeCl3, Cu(NO3)2, AgNO3, MgCl2. Số trường hợp xảy ra phản ứng hóa học là

A. 4. 


B. 3. 


C. 1. 


D. 2.

Câu 44. Thực hiện các thí nghiệm sau:

(a) Cho Fe3O4 vào dung dịch HCl.

(b) Cho Fe3O4 vào dung dịch HNO3 dư, tạo sản phẩm khử duy nhất là NO.

(c) Sục khí SO2 đến dư vào dung dịch NaOH.

(d) Cho Fe vào dung dịch FeCl3 dư.

(e) Cho hỗn hợp Cu và FeCl3 (tỉ lệ mol 1: 1) vào H2O dư.

(g) Cho Al vào dung dịch HNO3 loãng (không có khí thoát ra).

Sau khi các thí nghiệm xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm thu được dung dịch chứa hai muối là

A. 4. 


B. 5. 


C. 3. 


D. 2.

Câu 45. Tiến hành các thí nghiệm sau:

(a) Cho kim loại Fe vào dung dịch CuCl2.

(b) Cho Fe(NO3)2 tác dụng với dung dịch HCl.

(c) Cho FeCO3 tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng.

(d) Cho Fe3O4 tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng, dư.

Số thí nghiệm tạo ra chất khí là

A. 2. 


B. 3. 


C. 4. 


D. 1.

Câu 46. Cho dung dịch FeCl3 tác dụng với dung dịch NaOH tạo thành kết tủa có màu

A. nâu đỏ. 

B. trắng. 

C. xanh thẫm. 
D. trắng xanh.
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( Sắt, hợp chất của sắt tác dụng với axit.
Câu 1. Đốt cháy hoàn toàn m gam Fe trong khí Cl2 dư, thu được 6,5 gam FeCl3. Giá trị của m là

A. 2,24. 

B. 1,12. 

C. 2,80. 

D. 0,56.

Câu 2. Hòa tan hoàn toàn m gam Fe vào dung dịch HCl dư, thu được 2,24 lít khí H2 (đktc). Giá trị của m là

A. 11,2. 

B. 5,6. 

C. 2,8. 

D. 8,4.

Câu 3. Cho 36 gam FeO phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa a mol HCl. Giá trị của a là

A. 1,00. 

B. 0,50. 

C. 0,75. 

D. 1,25.

Câu 4. Cho m gam Fe phản ứng hoàn toàn với dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được 2,24 lít khí NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của m là

A. 2,8. 

B. 5,6. 

C. 11,2. 

D. 8,4.
Câu 5. Cho m gam Fe phản ứng hoàn toàn với dung dịch HNO3 (dư), thu được 3,36 lít khí NO2 (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của m là
A. 2,8. 

B. 5,6. 

C. 1,4. 

D. 8,4.
Câu 6. Cho m gam Fe phản ứng hoàn toàn với dung dịch H2SO4 đặc, nóng (dư), thu được 1,68 lít khí SO2 (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của m là
A. 2,8. 

B. 5,6. 

C. 11,2. 

D. 8,4.
Câu 7. Hòa tan hoàn toàn 11 gam hỗn hợp gồm Al và Fe vào một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 loãng, sau phản ứng thu được 8,96 lít H2 (đktc) và dung dịch X. Khối lượng Al có trong hỗn hợp là
A. 10,8 gam. 
B. 2,7 gam. 

C. 5,4 gam. 

D. 1,35 gam.

Câu 8. Hòa tan hoàn toàn 8,2 gam hỗn hợp gồm Al và Fe vào một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 loãng, sau phản ứng thu được 7,84 lít H2 (đktc) và dung dịch X. Khối lượng Fe có trong hỗn hợp là
A. 2,8 gam. 

B. 5.6 gam. 

C. 1,4 gam. 

D. 6,16 gam.

Câu 9. Hòa tan 8,4 gam Fe bằng dung dịch H2SO4 loãng (dư), thu được dung dịch Y. Cho dung dịch NaOH dư vào Y thu được kết tủa Z. Nung Z trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được m gam chất rắn. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

A. 12. 

B. 10,8. 

C. 16. 

D. 24.

Câu 10. Hòa tan m gam Fe bằng dung dịch H2SO4 loãng (dư), thu được dung dịch Y. Cho dung dịch NaOH dư vào Y thu được kết tủa Z. Nung Z trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được 4,8 gam chất rắn. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

A. 3,36. 

B. 6,72. 

C. 2,24. 

D. 4,48.

Câu 11. Hòa tan hỗn hợp X gồm 11,2 gam Fe và 2,4 gam Mg bằng dung dịch H2SO4 loãng (dư), thu được dung dịch Y. Cho dung dịch NaOH dư vào Y thu được kết tủa Z. Nung Z trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được m gam chất rắn. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

A. 36. 

B. 20. 

C. 18. 

D. 24. 
Câu 12. Hòa tan hoàn toàn 3,22 gam hỗn hợp X gồm Fe, Mg và Zn bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 loãng, thu được 1,344 lít hiđro (ở đktc) và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là

A. 9,52. 

B. 10,27. 

C. 8,98. 

D. 7,25.
Câu 13. Cho 13,5 gam hỗn hợp các kim loại Al, Cr, Fe tác dụng với lượng dư dung dịch H2SO4 loãng nóng (trong điều kiện không có không khí), thu được dung dịch X và 7,84 lít khí H2 (ở đktc). Cô cạn dung dịch X (trong điều kiện không có không khí) được m gam muối khan. Giá trị của m là

A. 48,8. 

B. 42,6. 

C. 47,1. 

D. 45,5. 
Câu 14. Hòa tan hoàn toàn 11,1 gam hỗn hợp gồm Al và Fe vào một lượng vừa đủ dung dịch HCl loãng, sau phản ứng thu được 6,72 lít H2 (đktc) và dung dịch X. Khối lượng muối sắt thu được là
A. 12,7 gam. 
B. 24,375gam. 
C. 19,05 gam. 
D. 13,35 gam.

Câu 15. Hòa tan hoàn toàn 12,1 gam hỗn hợp gồm Zn và Fe vào một lượng vừa đủ dung dịch HCl, sau phản ứng thu được 4,48 lít H2 (đktc) và dung dịch X. Khối lượng muối ZnCl2 thu được là
A. 20,4 gam. 
B. 10,2 gam. 
C. 12,7 gam. 
D. 13,6 gam.

Câu 16. Hòa tan hết m gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 bằng HNO3 đặc nóng thu được 4,48 lít khí NO (đktc). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 145,2 gam muối khan. Giá trị của m là
A. 46,4 gam.
B. 52,8 gam.

C. 43,2 gam.
D. 48,0 gam.

Câu 17. Hoà tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Fe, FeCl2, FeCl3 trong H2SO4 đặc nóng, thoát ra 4,48 lít khi SO2 duy nhất (đktc) và dung dịch Y. Thêm NH3 dư vào Y thu được 32,1 gam kết tủa. Giá trị m là
A.16,8.

B. 17,75.

C. 25,675.

D. 34,55.

[image: image301.png]PAP AN [Sat, hop chat cia sat tic dung véi axit.]
1A 2B 3A 4B SA 6A 7C 8A 9A
10A 11B 12C 13C 14C 15D 16C 1D




(Bài toán qui đổi.

Câu 1. Cho 15,36 gam hỗn hợp gồm FeO, Fe3O4 và Fe2O3 tác dụng vừa hết với ml dung dịch 208 ml dung dịch HCl 2,5 M thu đuợc dung dịch X. Đem điện phân dung dịch X thu được khối lượng kim loại tối đa bám vào catot là 
A. 8,4 gam. 

B. 5,6 gam. 

C. 11,2 gam. 
D. 8,0 gam.
Câu 2. Cho 11,36 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 phản ứng hết với dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được 1,344 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được m gam muối khan. Giá trị của m là
A. 38,72. 

B. 35,50. 

C. 49,09. 

D. 34,36.

Câu 3. Hòa tan hết 32 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO và Fe2O3 vào 1 lít dung dịch HNO3 1,7M thu được V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5, ở đktc) và dung dịch Y. Biết Y hòa tan tối đa 12,8 gam Cu và không có khí thoát ra. Giá trị của V là

A. 6,72.

B. 9,52. 

C. 3,92. 

D. 4,48.
Câu 4. Cho m gam một oxit sắt phản ứng vừa đủ với 0,75 mol H2SO4, thu được dung dịch chỉ chứa một muối duy nhất và 1,68 lít khí SO2 (đktc, sản phẩm khử duy nhất của S+6). Giá trị của m là

A. 24,0. 

B. 34,8. 

C. 10,8. 

D. 46,4.
Câu 5. Hoà tan hết m gam hỗn hợp gồm FeO, Fe2O3 và Fe3O4 bằng HNO3 đặc, nóng thu được 4,48 lít khí NO2 (đkc) là sản phẩm khử duy nhất. Cô cạn dung dịch sau phản ứng được 145,2 gam muối khan. Giá trị của m là
A. 35,7gam. 
B. 46,4gam. 

C. 15,8gam. 
D. 77,7gam.
Câu 6. Hòa tan hồn hợp X nặng m gam gồm Fe, FeCl2, FeCl3 trong HNO3 đặc nóng được 8,96 lit NO2 (sản phẩm khử duy nhất ở đktc) và dung dịch Y. Thêm NaOH dư vào Y được 32,1 gam kết tủa. Giá trị m là

A. 16,8. 

B. 25,675. 

C. 34,55. 

D. 17,75.
Câu 7. Hòa tan hoàn toàn 20,88 gam một oxit sắt bằng dung dịch H2SO4 đặc, nóng thu được dung dịch X và 3,248 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Cô cạn dung dịch X, thu được m gam muối sunfat khan. Giá trị của m là

A. 52,2. 

B. 54,0. 

C. 58,0. 

D. 48,4.
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(Sắt, hỗn hợp, hợp chất sắt phản ứng axit.
Câu 1. Hòa tan hoàn toàn 1,84 gam hỗn hợp Fe và Mg trong lượng dư dung dịch HNO3 thấy thoát ra 0,04 mol khí NO là sản phẩm khử duy nhất (đktc). Số mol Fe trong hỗn hợp là bao nhiêu ?

A. 0,01 mol. 
B. 0,02 mol. 
C. 0,03 mol. 
D. 0,03 mol.

Câu 2. Hòa tan 3,04 gam hỗn hợp bột kim loại sắt và đồng trong axit nitric loãng thu được 0,896 lít khí (đktc) khí NO là sản phẩm khử duy nhất. Thành phần % khối lượng Fe trong hỗn hợp?

A. 36,28%. 

B. 36,84%. 

C.63,24%. 

D. 33,28%.

Câu 3. Hòa tan hoàn toàn 2,16 gam FeO trong lượng dư dung dịch HNO3 loãng thu được V lít (đktc) khí NO là sản phẩm khử duy nhất. Tính V?

A. 0,224 lít. 

B. 0,336 lít. 

C. 0,448 lít. 

D. 2,240 lít.

Câu 4. Hòa tan hoàn toàn 4,05 gam Fe(OH)2 trong lượng dư dung dịch HNO3 loãng thu được V lít(đktc) khí NO là sản phẩm khử duy nhất. Tính V?

A. 0,224 lít. 

B. 0,336 lít. 

C. 0,448 lít. 

D. 2,240 lít.

Câu 5. Hòa tan hoàn toàn m gam FeO trong lượng dư dung dịch HNO3 thu được 3,36 lít (đktc) khí NO2 là sản phẩm khử duy nhất. Tính m?

A. 10,8. 

B. 7,2. 

C. 14,4. 

D. 3,6.

Câu 6. Hòa tan hoàn toàn 6,96 gam Fe3O4 trong lượng dư dung dịch HNO3 loãng thu được V lít (đktc) khí NO là sản phẩm khử duy nhất. Tính V?

A. 0,224 lít. 

B. 0,336 lít. 

C. 0,448 lít. 

D. 0,672 lít.

Câu 7. Hòa tan hoàn toàn m gam Fe3O4 trong lượng dư dung dịch HNO3 loãng thu được 0,336 lít (đktc) khí NO2 là sản phẩm khử duy nhất. Tính V?

A. 3,48. 

B. 2,32. 

C. 4,64. 

D. 6,96.

Câu 8. Hòa tan hoàn toàn 12 gam hỗn hợp Fe, Cu (tỉ lệ mol 1:1) bằng axit HNO3, thu được V lít (ở đktc) hỗn hợp khí X (gồm NO và NO2) và dung dịch Y (chỉ chứa hai muối và axit dư). Tỉ khối của X đối với H2 bằng 19. Giá trị của V là

A. 2,24. 

B. 4,48. 

C. 5,60. 

D. 3,36.

Câu 9. Hòa tan hoàn toàn 9,2 gam hỗn hợp Fe, Cu (tỉ lệ mol 1:2) bằng axit HNO3, thu được V lít (ở đktc) hỗn hợp khí X (gồm NO và NO2 ) và dung dịch Y (chỉ chứa hai muối và axit dư). Tỉ khối của X đối với H2 bằng 19. Giá trị của V là

A. 2,24. 

B. 3,92. 

C. 1,792. 

D. 3,36.

Câu 10. Cho 6,72 gam Fe vào dung dịch chứa 0,3 mol H2SO4 đặc, nóng (giả thiết SO2 là sản phẩm khử duy nhất). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được

A. 0,12 mol FeSO4. 




B. 0,02 mol Fe2(SO4)3 và 0,08 mol FeSO4.

C. 0,05 mol Fe2(SO4)3 và 0,02 mol Fe dư. 

D. 0,03 mol Fe2(SO4)3 và 0,06 mol FeSO4.

Câu 11. Cho 0,01 mol một hợp chất của sắt tác dụng hết với H2SO4 đặc nóng (dư), thoát ra 0,112 lít (đktc) khí SO2 là sản phẩm khử duy nhất). Công thức của hợp chất sắt đó là
A. FeS. 

B. FeS2. 

C. FeO. 

D. FeCO3.
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(Bài toán nhiệt nhôm
Câu 1. Trộn 10,8 gam bột Al với 34,8 gam bột Fe3O4 rồi tiến hành phản ứng nhiệt nhôm trong điều kiện không có không khí. Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp rắn sau phản ứng bằng dung dịch H2SO4 loãng (dư) thu được 10,752 lít khí H2 (đktc). Hiệu suất của phản ứng nhiệt nhôm là

A. 80%. 
B. 90%. 

C. 70%. 

D. 60%.
Câu 2. Nung hỗn hợp bột gồm Al và Fe2O3 (trong điều kiện không có oxi), thu được hỗn hợp chất rắn X. Chia X thành 2 phần bằng nhau: Cho phần 1 vào dung dịch HCl (dư) thu được 7,84 lít khí H2 (đktc); Cho phần 2 vào dung dịch NaOH (dư) thu được 3,36 lít khí H2 (đktc). Biết rằng các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Phần trăm khối lượng của Fe trong X là

A. 42,32%. 
B. 46,47%. 

C. 66,39%. 

D. 33,61%.
Câu 3. Hòa tan hỗn hợp gồm 5,6 gam Fe và 10,2 gam Al2O3 bằng dung dịch H2SO4 loãng (dư), thu được dung dịch Y. Cho dung dịch NaOH dư vào Y thu được kết tủa Z. Nung Z trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được m gam chất rắn. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

A. 10,2. 

B. 18,2. 

C. 16. 

D. 8,0.
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(Phản ứng khử oxit sắt.
Câu 1. Để khử hoàn toàn 17,6 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 cần dùng vừa đủ 2,24 lít H2 (đo ở đktc). Khối lượng Fe thu được là

A. 15 gam. 
B. 17 gam. 

C. 16 gam. 

D. 18 gam.
Câu 2. Khử hoàn toàn 16 gam bột oxit sắt bằng CO ở nhiệt độ cao. Sau phản ứng khối lượng khí tăng thêm 4,8 gam. Công thức của oxit sắt là công thức nào sau đây?

A. FeO. 

B. FeO2. 

C. Fe2O3. 

D. Fe3O4.
Câu 3. Khử hoàn toàn một oxit sắt X ở nhiệt độ cao cần vừa đủ V lít khí CO (ở đktc), sau phản ứng thu được 0,84 gam Fe và 0,02 mol khí CO2. Công thức của X và giá trị V lần lượt là

A.FeO và 0,224. B.Fe2O3 và 0,448. C.Fe3O4 và 0,448. D.Fe3O4 và 0,224.
Câu 4. Cho 4,48 lít khí CO (ở đktc) từ từ đi qua ống sứ nung nóng đựng 8 gam một oxit sắt đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khí thu được sau phản ứng có tỉ khối so với hiđro bằng 20. Công thức của oxit sắt và phần trăm thể tích của khí CO2 trong hỗn hợp khí sau phản ứng là

A. Fe3O4; 75%. B. Fe2O3; 75%. 
C. Fe2O3; 65%. 
D. FeO; 75%.
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(Đốt sắt trong oxi, lấy oxit thu được cho phản ứng với axit.

Câu 1. Oxi hóa hoàn toàn 0,728 gam bột sắt ta thu được 1,016 gam hỗn hợp các oxit sắt (hỗn hợp X). Hòa tan X bằng dung dịch HNO3 loãng dư. Thể tích khí NO duy nhất bay ra (ở đktc) là
A. 0,336 lít. 
B. 0,0336 lít. 
C. 0,896 lít. 

D. 0,0224 lít.

Câu 2. Nung hỗn hợp X gồm a mol Fe và 0,15 mol Cu trong không khí một thời gian, thu được 63,2 gam hỗn hợp chất rắn Y. Hòa tan hết hỗn hợp Y bằng dung dịch H2SO4 đặc, nóng, dư thu được 6,72 lít khí SO2 (đktc). Giá trị của a là

A. 0,4 mol. 
B. 0,5 mol. 

C. 0,7 mol. 

D. 0,6 mol.

Câu 3. Cho 16 gam hỗn hợp X gồm Fe, Cu, Zn tác dụng với oxi thu được 19,2 gam chất rắn Y. Hòa tan hoàn toàn Y trong dung dịch H2SO4 đặc, nóng dư thấy thoát ra V lít khí SO2 (đktc). SO2 là sản phẩm khử duy nhất của H2SO4. Cô cạn dung dịch thu được 49,6 gam hỗn hợp muối khan. Giá trị của V là
A. 2,80 lít. 
B. 4,48 lít. 

C. 3,92 lít. 

D. 3,36 lít.

Câu 4. Nung nóng 16,8 gam bột sắt ngoài không khí, sau một thời gian thu được m gam hỗn hợp X gồm các oxit sắt và sắt dư. Hòa tan hết hỗn hợp X bằng H2SO4 đặc nóng thu được 5,6 lít SO2 (đkc). Giá trị của m là
A. 24 gam. 
B. 26 gam. 

C. 20 gam. 

D. 22 gam.
Câu 5. Đốt 5,6 gam Fe trong không khí, thu được hỗn hợp chất rắn X. Cho toàn bộ X tác dụng với dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là
A. 18,0. 

B. 22,4. 

C. 15,6 

D. 24,2.

Câu 6. Nung m gam bột sắt trong oxi, thu được 3 gam hỗn hợp chất rắn X. Hòa tan hết hỗn hợp X trong dung dịch HNO3 (dư), thoát ra 0,56 lít (đktc) NO (là sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của m là

A. 2,52. 

B. 2,22. 

C. 2,32. 

D. 2,62.

Câu 7. Đốt m gam bột sắt trong khí oxi thu được 7,36 gam chất rắn X gồm Fe, Fe2O3, FeO, Fe3O4. Để hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X cần vừa hết 120 ml dung dịch H2SO4 1M tạo thành 0,224 lít khí H2 (đktc).Tính m ?

A. 5,6 gam. 
B. 10,08 gam. 
C. 7,6 gam. 

D. 6,7 gam.

Câu 8. Nung nóng m gam hỗn hợp Mg, Fe, Zn với một lượng dư khí O2, đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 14,05 gam hỗn hợp gồm Fe2O3, MgO, ZnO. Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp oxit trong 500 ml axit H2SO4 0,5M (vừa đủ). Tính m?

A. 10,05gam. 
B. 34,05 gam. 
C. 20 gam. 

D. 15,5 gam.
Câu 9. Nung nóng 16,8 gam hỗn hợp Au, Ag, Cu, Fe, Zn với một lượng dư khí O2, đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 23,2 gam chất rắn X. Thể tích dung dịch HCl 2M vừa đủ để phản ứng  với X là
A. 600 ml. 
B. 200 ml. 

C. 800 ml. 

D. 400 ml.
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Bài 2 : CROM VÀ HỢP CHẤT CROM
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I.Vị trí crom trong bảng tuần hoàn.

Kí hiệu hóa học: Cr

Khối lượng nguyên tử : 52
Số thứ tự : 24 

Cấu hình e : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4
Cấu hình bền : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6  3d5 4s1

[image: image308.wmf]Û

 [Ar] 3d54s1.
II. Tính chất.

1. Tính chất vật lí.

(Kim loại trắng bạc, khối lượng riêng d= 7,2 g/ml

(Nhiệt nóng chảy 18900C

(Là kim loại cứng nhất, rạch được thủy tinh

2. Tính chất hóa học.

(Cr có tính khử mạnh ( tính khử mạnh hơn sắt, yếu hơn nhôm)

(Cr trong hợp chất có số oxi hóa từ +1 đến +6; nhưng thường gặp nhất là +2; +3; +6
a. Tác dụng với phi kim.

(Với flo ở nhiệt độ thường.

2Cr + 3F2 
[image: image309.wmf]®

 2CrF3
                       Crom(III)florua

(Với oxi, clo, lưu huỳnh ở nhiệt độ cao.

4Cr +3 O2 
[image: image310.wmf]0

t
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2Cr2O3; 2Cr + 3Cl2 
[image: image311.wmf]0
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 2CrCl3; 2Cr + 3S 
[image: image312.wmf]0
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  Cr2S3 

b.Tác dụng với H2O.
(Crom bền với nước, không khí do trên bề mặt crom có lớp Cr2O3 bảo vệ
(Do đó người ta mạ crom lên sắt để bảo vệ sắt.
c.Tác dụng với axit. 

(Crom không tan trong dung dịch loãng và nguội của axit HCl và H2SO4 do có lớp oxit Cr2O3 bảo vệ.
(Khi đun nóng, lớp màng oxit này tan ra nên Crom phản ứng với axit tạo khí H2
Cr + 2HCl  
[image: image313.wmf]0
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CrCl2 + H2
[image: image314.wmf]­

 
                 Crom (II) clorua

Cr + H2SO4  
[image: image315.wmf]0

t
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CrSO4 + H2
[image: image316.wmf]­


                    Crom (II) sunfat

(Lưu ý : Crom không tác dụng với HNO3 đặc nguội và H2SO4 đặc nguội.
[image: image317.png]



I.HỢP CHẤT CROM (III).

1.Crom (III) oxit: Cr2O3.

(Là chất rắn, màu lục thẫm, không tan trong nước.

(Là chất lưỡng tính do tan trong axit mạnh và tan trong kiềm đặc.

  
Cr2O3 +  6HCl    
[image: image318.wmf]®

 2CrCl3 + 3H2O

Cr2O3 + 2NaOH 
[image: image319.wmf]®

 2 NaCrO2 + H2O

                                         natricromit 

(Do Cr+3 là số oxi hóa trung gian, ion Cr+3 trong dung dich vừa có tinh oxi hóa, vừa có tính khử.

(tính oxi hóa) CrCl3 + Zn 
[image: image320.wmf]®

 CrCl2 + ZnCl2; Cr+3 + Zn 
[image: image321.wmf]®

 Cr+2 + Zn+2 

 (tính oxi khử)2NaCrO2 + 3Br2 + 8NaOH 
[image: image322.wmf]®

 2Na2CrO4 + 6NaBr + 4H2O
2CrO2- + 3Br2 + 8OH- 
[image: image323.wmf]®

 2CrO42- + 6Br- + 4H2O

 
( Cr+3)                                (Cr+6)

Sục khí clo vào dung dịch CrCl3 trong môi trường NaOH. 

3CrCl3  + 2Cl2  + 16NaOH 
[image: image324.wmf]®

 2Na2CrO4  +  12NaCl +  8H2O

(Crom (III) oxit được dung tạo màu lục cho đồ sứ và đồ thủy tinh.

2. Crom (III) hidroxit: Cr(OH)3.

(Là chất rắn, màu lục xám, không tan trong nước

(Là chất lưỡng tính do tan trong axit mạnh và tan trong kiềm đặc.

Cr(OH)3 + 3HCl 
[image: image325.wmf]®

   CrCl3 + 3H2O; 

Cr(OH)3 + NaOH 
[image: image326.wmf]®

 NaCrO2 + 2H2O

II. HỢP CHẤT CROM (VI).

1.Crom (VI) oxit : CrO3.

(là chất rắn, màu đỏ thẫm

(là một oxit axit, tác dụng với nước tạo ra 2 axit.

CrO3 + H2O 
[image: image327.wmf]®

 H2CrO4
                    Axit cromic

2CrO3 + H2O  
[image: image328.wmf]®

H2Cr2O7
                    Axit đicromic

Vì thế CrO3 gọi là anhidric của axit cromic.

(Những axit cromic không tách ra dạng tự do được, mà tồn tại dạng dung dịch.

(CrO3 có tính oxi hóa mạnh. Những chất như S, C, P, C2H5OH sẽ bốc chấy khi phản ứng với CrO3.
(Phản ứng nhiệt phân CrO3; 2CrO3 
[image: image329.wmf]0
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 Cr2O3 + 
[image: image330.wmf]3
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(NH3 bốc cháy khi tiếp xúc với CrO3. 
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2. Muối crom (VI).

(Các muối cromat (CrO42-) và muối dicromat (Cr2O72-) là những hợp chất bền.

(Các muối Na2CrO4 (natricromat) và K2CrO4 (kalicromat) có màu vàng chanh

của ion CrO42-.

(Các muối Na2Cr2O7 (natridicromat) và K2Cr2O7 (kalidicromat) có màu da cam 

của ion Cr2O72-.

(Các muối cromat và dicromat đều có tính oxi hóa mạnh.

(Trong môi trường axit, Cr(VI) bị khử thành Cr(III).

    
K2Cr2O7 + 6FeSO4 + 7H2SO4 
[image: image332.wmf]®

 3Fe2(SO4)3 + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + 7H2O

(Trong dung dịch Cr2O72- luôn tồn tại ion CrO42-, và ở trạng thái cân bằng lẫn nhau.

                
[image: image333.wmf]22
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                 Da cam               Vàng

(Trong môi trường kiềm màu da cam chuyển sang màu vàng chanh.

(Trong môi trường axit màu vàng chuyển thành màu da cam.
(K2Cr2O7  phản ứng với lưu huỳnh

	K2Cr2O7
	+
	S
	→
	Cr2O3
	+
	K2SO4

	(dung dịch)
	
	(rắn)
	
	(rắn)
	
	(rắn)

	(da cam)
	
	(vàng chanh)
	
	(lục sẫm)
	
	(trắng)



( K2Cr2O7  phản ứng với KI trong dung dịch H2SO4
KI + K2Cr2O7 +  H2SO4 
[image: image334.wmf]®

 Cr2(SO4)3  +  K2SO4  +  I2  +  H2O
[image: image335.png]é au héi tric nghiém
giaokhoa.




Câu 1. Cấu hình e nào sau đây là của Cr3+ ?

A.[Ar] 3d4.    
B. [Ar] 3d3.

C. [Ar] 3d5.

D. [Ar] 3d6.

Câu 2. Cấu hình electron không đúng là

A. Cr (Z = 24): [Ar] 3d5 4s1 . 

B. Cr (Z = 24): [Ar] 3d4 4s².
C. Cr2+: [Ar] 3d4 . 



D. Cr3+: [Ar] 3d³.
Câu 3. Ở nhiệt độ thường, crom có cấu trúc mạng tinh thể là

A. lập phương tâm diện. 


B. lập phương.

C. lập phương tâm khối. 


D. lục phương.

Câu 4. Crom có các số oxi hóa đặc trưng nào sau đây ? 
A.+2 ; +3 ; +6. 
B.+1 ; +2 ;+3 ; +6. C. +2 ; +4 ; +6.
D. +3 ; +4 ; +6.

Câu 5. Hợp chất nào sau đây của crom vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử ? 
A.CrO3, H2CrO4.
B.H2Cr2O7, Cr2O3.
C. K2CrO4, CrO3.
D.Cr2O3, Cr(OH)3.
Câu 6. Trong các nhóm chất sau, nhóm chất có tính lưỡng tính là

A.Fe2O3, Cr(OH)3 , Al(OH)3.

B. Cr2O3, Al2O3, Cr(OH)3.
C.CuO, Al2O3, Cr(OH)3.


D. Fe2O3, Fe(OH)3, Cu(OH)2.

Câu 7. Cho từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch K2Cr2O7 nhận thấy dung dịch sẽ chuyển màu như thế nào? 

A.Từ màu da cam sang màu vàng.
B.Từ màu vàng sang màu da cam.
C.Từ màu xanh lam sang màu vàng.
D.Từ màu da cam sang màu xanh lam.

Câu 8. Oxit nào sau đây có tính lưỡng tính ? 

A.Fe2O3.

B.CaO.

C.Cr2O3.

D.CrO3.

Câu 9. Cho từ từ dung dịch HCl vào dung dịch Na2CrO4 nhận thấy dung dịch sẽ chuyển màu như thế nào? 

A.Từ màu da cam sang màu vàng.
B.Từ màu vàng sang màu da cam.
C.Từ màu xanh lam sang màu vàng.
D.Từ màu da cam sang màu xanh lam.
Câu 10. Chọn câu đúng.

A. Crom có tính khử mạnh hơn sắt.

B. Crom chỉ tạo được oxit bazơ.

C. Trong tự nhiên, crom có ở dạng đơn chất.

D. Phương pháp điều chế crom là điện phân Cr2O3.

Câu 11. Ứng dụng không hợp lí của crom là

A. Crom là kim loại rất cứng có thể dùng để cắt thủy tinh.

B. Crom dùng để tạo thép cứng, không gỉ, chịu nhiệt.

C. Crom là kim loại nhẹ, được sử dụng tạo các hợp kim của ngành hàng không.

D. Điều kiện thường, crom tạo lớp màng oxit mịn, bền được dùng để mạ bảo vệ thép.

Câu 12. Nhận xét không đúng là

A. Hợp chất Cr(III) vừa có tính khử, vừa có tính oxi hóa; Cr(VI) có tính oxi hóa.

B. CrO, Cr(OH)2 có tính bazơ; Cr2O3, Cr(OH)3 có tính lưỡng tính

C. Ion Cr2O72– thường tồn tại trường kiềm và làm cho dung dịch có màu da cam.

D. CrO3 có thể bị nhiệt phân.
Câu 13. Phát biểu nào sau đây là sai?
A.CrO3 là oxit axit, tác dụng với nước tạo dung dịch chứa H2CrO4 và H2Cr2O7.
B.Trong các hợp chất, crom có số oxi hóa đặc trưng là +2, +3 và +6.
C.Cr2O3 là oxit lưỡng lính, tác dụng được với dung dịch NaOH loãng và dung dịch HCl loãng.
D. Đốt cháy crom trong lượng oxi dư, thu được oxit crom (III).
Câu 14. Phát biểu không đúng là

A. Các hợp chất Cr2O3, Cr(OH)3, CrO đều có tính chất lưỡng tính.

B. Hợp chất CrO có tính khử đặc trưng còn hợp chất CrO3 có tính oxi hóa mạnh.

C. CrO tác dụng được với dung dịch HCl còn CrO3 tác dụng được với dung dịch KOH.

D. Thêm dung dịch kiềm vào muối đicromat, muối này sẽ chuyển thành muối cromat.

Câu 15. So sánh không đúng là

A.Fe(OH)2 và Cr(OH)2 đều là bazơ và có tính khử.

B.Al(OH)3 và Cr(OH)3 đều là hợp chất lưỡng tính, vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử.

C.H2SO4 và H2CrO4 là hai axit có tính oxi hóa mạnh.
D.BaSO4 và BaCrO4 là hai chất rắn không tan trong nước. 
Câu 16. Hiện nay, từ quặng cromit (FeO. Cr2O3) người ta điều chế Cr bằng phương pháp nào ?

A. Tách quặng rồi thực hiện điện phân nóng chảy Cr2O3.

B. Tách quặng rồi thực hiện phản ứng nhiệt nhôm Cr2O3.

C. Tách quặng rồi thực hiện phản ứng khử Cr2O3 bởi CO.

D. Hòa tan quặng bằng HCl rồi điện phân dung dịch CrCl3.

Câu 17. Chất rắn X màu lục, tan trong dung dịch HCl được dung dịch X. Cho X tác dụng với NaOH và brom được dung dịch màu vàng, cho H2SO4 vào lại thành màu da cam. Chất rắn X là

A. Cr2O3. 

B. CrO. 

C. Cr2O. 

D. Cr.
Câu 18. Chọn phát biểu không hợp lý.

A. Khử K2Cr2O7 bằng than hay lưu huỳnh thu được Cr2O3.

B. Phản ứng của muối Cr2+ với dung dịch kiềm dư tạo ra Cr(OH)2.
C. Phản ứng của muối Cr3+ với dung dịch kiềm dư tạo ra Cr(OH)3.

D. Cho CrCl3 tác dụng với KOH và khí clo tạo ra K2CrO4.

Câu 19. Cho một số phát biểu:

(1) Cho NaOH dư vào dung dịch K2Cr2O7 thì dung dịch chuyển từ màu da cam sang màu vàng.
(2) Cho NaOH và Cl2 vào dung dịch CrCl2 thì dung dịch từ màu xanh chuyển thành màu vàng.
(3) Thêm từ từ đến dư dung dịch KOH vào dung dịch CrCl3 thấy có kết tủa vàng nâu, sau đó kết tủa lại tan.

(4) Thên từ từ đến dư dung dịch HCl vào dung dịch Na[Cr(OH)4] thấy có kết tủa lục xám và sau đó kết tủa lại tan.

Số câu phát biểu đúng là

A. 1. 


B. 2. 


C. 3. 


D. 4.
Câu 20. Các kim loại nào sau đây luôn được bảo vệ trong môi trường không khí, nước nhờ lớp màng oxit?

A. Al và Ca. 
B. Fe và Cr. 

C. Cr và Al. 
D. Fe và Al.
Câu 21. Cho vào ống nghiệm một vài tinh thể K2Cr2O7, sau đó thêm tiếp một ít nước và lắc đều để K2Cr2O7 tan hết, thu được dung dịch X. Thêm vài giọt dung dịch KOH vào dung dịch X, thu được dung dịch Y. Màu của dung dịch X và Y lần lượt là

A. da cam và vàng chanh. 

B. vàng chanh và da cam.
C. nâu đỏ và vàng chanh. 

D. vàng chanh và nâu đỏ.
Câu 22. Cho dãy các chất: Cr(OH)3, Al2(SO4)3, Mg(OH)2, Zn(OH)2, MgO, CrO3. Số chất trong dãy có tính chất lưỡng tính là

A. 5. 


B. 2. 


C. 3. 


D. 4.
Câu 23. Sục khí clo vào dung dịch CrCl3 trong môi trường NaOH. Sản phẩm thu được gồm

A. NaCrO2, NaCl, H2O. 


B. Na2CrO4, NaClO, H2O.
C. Na[Cr(OH)4], NaCl, NaClO, H2O. 
D. Na2CrO4, NaCl, H2O.
Câu 24. Cho phản ứng K2Cr2O7 + HCl → KCl + CrCl3 + Cl2 + H2O. Khi cân bằng thì số phân tử HCl bị oxi hóa là

A. 3. 


B. 6. 


C. 8. 


D. 14.
Câu 25. Crom không phản ứng với chất nào sau đây?

A. dung dịch HCl. 



B. dung dịch NaOH đặc, nóng.
C. dung dịch HNO3 đặc, nóng. 

D. dung dịch H2SO4 đặc, nóng.
Câu 26. Phản ứng nào sau đây không đúng?

A. 2CrO + 2NaOH → 2NaCrO2 + H2. 
B. 4Cr(OH)2 + O2 + 2H2O → 4Cr(OH)3.

C. 6CrCl2 + 3Br2 → 4CrCl3 + 2CrBr3. 
D. Cr(OH)2 + H2SO4 → CrSO4 + 2H2O.

Câu 27. Ion nào nào sau đây vừa có tính khử vừa có tính oxi hóa?

A. Zn2+. 

B. Al3+. 

C. Cr3+. 

D. Fe3+.

Câu 28. Có bao nhiêu phản ứng hóa học xảy ra khi cho CrO, Cr2O3, Cr(OH)3 lần lượt tác dụng với dung dịch HCl, dung dịch NaOH trong điều kiện thích hợp.

A. 5. 


B. 6. 


C. 4. 


D. 3.
Câu 29. Phản ứng nào sau đây không đúng?

A. 2Cr3+ +  Zn → 2Cr2+ + Zn2+.

B. 2CrO2– + 3Br2 + 8OH – → 2CrO42– + 6Br– + 4H2O

C. 2Cr3+ + 3Fe → 2Cr + 3Fe2+.

D. 2Cr3+ + 3Cl2 + 16OH– → 2CrO42– + 6Cl– + 8H2O.
Câu 30. Chất nào sau đây không lưỡng tính?

A. CrO3. 

B. Cr2O3. 

C. Cr(OH)3. 
D. Al2O3.

Câu 31. Phản ứng nào sau đây không đúng?
A. 2CrO3 + 2NH3 → Cr2O3 + N2 ↑ + 3H2O.

B. 4CrO3 + 3C → 2Cr2O3 + 3CO2 ↑.

C. 4CrO3 + C2H5OH → 2Cr2O3 + 2CO2 ↑ + 3H2O.

D. CrO3 + 6HCl → CrCl2 + 2Cl2 ↑ + 3H2O.

Câu 32. Hiện tượng nào dưới đây đã được mô tả không đúng ?

A. Thổi khí NH3 qua CrO3 đun nóng thấy chất rắn chuyển từ màu đỏ sang màu lục thẫm.

B. Nung Cr(OH)3 trong không khí thấy chất rắn chuyển từ màu nâu đỏ sang màu lục xám.
C. Đốt CrO trong không khí thấy chất rắn chuyển sang màu lục thẫm.
D. Đun nóng S với K2Cr2O7 thấy chất rắn chuyển từ màu da cam sang màu lục thẫm.
Câu 33. Dãy kim loại bị thụ động trong axit HNO3 đặc, nguội là

A. Fe, Al và Cr. 
B. Fe, Al và Zn. 
C. Mg, Al và Cu. 
D. Fe, Zn và Cr.
Câu 34. Cho clo vào dung dịch CrCl3 trong môi trường KOH thì một trong những sản phẩm thu được là

A. Cr(OH)3. 
B. K[Cr(OH)4]. 
C. K2CrO4. 

D. K2Cr2O7.

Câu 35. Tổng các hệ số nguyên nhỏ nhất khi cân bằng phản ứng: 
K2Cr2O7  + FeSO4 +  H2SO4 →  X  +  Y +  Z +  T  là

A. 20. 

B. 22. 

C. 24. 

D. 26.
Câu 36. Cho phản ứng: FeSO4 + K2Cr2O7 + KHSO4 → Cr2(SO4)3 + X + Y + Z. Tổng hệ số các chất trong phương trình sau khi cân bằng với số nguyên tối giản là

A. 33. 

B. 32. 

C. 46. 

D. 40.
Câu 37. Cho phản ứng: NaCrO2 + Br2 + NaOH → Na2CrO4 + NaBr + H2O. Sau khi cân bằng với các số nguyên tối giản thì hệ số của NaCrO2 là

A. 1. 


B. 2. 


C. 3. 


D. 4.
Câu 38. Để phân biệt các dung dịch riêng biệt: CrCl2, CuCl2, NH4Cl, CrCl3 và (NH4)2SO4 chỉ cần dùng một dung dịch thuốc thử là dung dịch

A. NaOH. 

B. Ba(OH)2. 
C. BaCl2. 

D. AgNO3.
Câu 39. Khi cho BaCl2 vào dung dịch K2Cr2O7 màu da cam thì

A. Không có hiện tượng. 


B. Có khí bay ra.

C. Có kết tủa màu vàng. 


D. Có kết tủa và có khí bay ra.

Câu 40. Để phân biệt được Cr2O3, Cr(OH)2 chỉ cần dùng

A. H2SO4 loãng. 
B. HCl. 

C. NaOH. 

D. HNO3.

Câu 41. Thành phần chính của quặng cromit là

A. FeO.Cr2O3.
B. Cr(OH)2.

C. Fe3O4..CrO.
D. Cr(OH)3.
Câu 42. Crom được điều chế bằng phương pháp nào sau đây ?  

A. Nhiệt nhôm: Cr2O3 + 2Al → 2Cr + Al2O3 

B. Thuỷ luyện: 2CrCl3 + 3Zn → 2Cr + 3ZnCl2 

C. Điện phân Cr2O3 nóng chảy: 2Cr2O3 [image: image336.jpg]Spue
_dgme



 4Cr + 3O2 

D. Điện phân dung dịch CrCl3: 2CrCl3   [image: image337.jpg]dp



  2Cr + 3Cl2
Câu 43. Trong công nghiệp crom được điều chế bằng phương pháp nào sau đây ? 
A. Nhiệt nhôm.



B. Thủy luyện. 


C. Điện phân dung dịch.


D. Điện phân nóng chảy.
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Câu 1. Đốt cháy hoàn toàn bột crom trong oxi dư thu được 4,56 gam một oxit duy nhất. Khối lượng crom bị đốt cháy là

A. 0,78gam. 
B. 3,12gam. 

C. 1,74gam. 
D. 1,19gam.
Câu 2. Cho 10,8 g hỗn hợp Cr và Fe tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl dư thu được 4,48 lít khí (đktc). Tổng khối lượng muối thu được là

A. 18,7gam. 
B. 25,0gam. 

C. 19,7gam. 
D. 16,7gam.

Câu 3. Hòa tan hết 2,16 gam hỗn hợp Cr và Fe trong dung dịch HCl đun nóng thu được 896 ml khí ở đktc. Khối lượng crom ban đầu là

A. 0,065gam. 
B. 1,040gam. 
C. 0,560gam. 
D. 1,015gam.
Câu 4. Cho 0,36 mol KI tác dụng hết với dung dịch K2Cr2O7 trong axit sunfuric thì thu được một đơn chất có số mol là

A. 0,36. 

B. 0,18. 

C. 0,12. 

D. 0,24.
Câu 5. Cho phương trình: (NH4)2Cr2O7 → Cr2O3 + N2 + 4H2O. Khi phân hủy 48 gam muối thấy còn 30 gam chất rắn và tạp chất trơ. Phần trăm tạp chất có trong muối là

A. 8,5%. 

B. 6,5%. 

C. 7,5%. 

D. 5,5%.
Câu 6. Để oxi hóa hoàn toàn 0,01 mol CrCl3 thành K2CrO4 bằng Cl2 có mặt KOH, số mol tối thiểu Cl2 và KOH tương ứng là

A. 0,015 và 0,04. 
B. 0,015 và 0,08. 
C. 0,03 và 0,08. 
D. 0,03 và 0,04.

Câu 7. Cho 13,5 gam hỗn hợp Al, Cr, Fe tác dụng với lượng dư dung dịch H2SO4 loãng nóng trong điều kiện không có không khí, thu được dung dịch X và 7,84 lít khí hidro (ở đktc). Cô cạn dung dịch X trong điều kiện không có không khí thu được m gam muối khan. Giá trị của m là

A. 42,6. 

B. 45,5. 

C. 48,8.
 
D. 47,1.

Câu 8. Khi cho 41,4 gam hỗn hợp X gồm Fe2O3, Cr2O3 và Al2O3 tác dụng với dung dịch NaOH đặc dư, sau phản ứng thu được 16 gam chất rắn. Để khử hoàn toàn 41,4 gam X bằng phản ứng nhiệt nhôm, phải dùng 10,8 gam Al. Phần trăm theo khối lượng của Cr2O3 trong hỗn hợp X là

A. 50,67%. 

B. 20,33%. 

C. 66,67%. 

D. 36,71%.

Câu 9. Để chuẩn độ một dung dịch Fe2+ đã axit hóa cần dùng vừa đủ 30 ml dung dịch KMnO4 0,02M. Nếu chuẩn độ cùng lượng dung dịch Fe2+ trên bằng K2Cr2O7 0,2M thì thể tích dung dịch cần dùng là

A. 25ml. 

B. 30 ml. 

C. 15 ml. 

D. 50 ml.
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Câu 1. Nung hỗn hợp bột gồm 15,2 gam Cr2O3 và m gam Al ở nhiệt độ cao đến khi phản ứng kết thúc, thu được 23,3 gam hỗn hợp rắn X. Cho toàn bộ X phản ứng với axit HCl dư thoát ra V lít khí (ở đktc). Giá trị của V là

A. 7,84. 

B. 4,48. 

C. 3,36. 

D. 10,08.

Câu 2. Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp X gồm Al và Cr2O3 sau phản ưng thu được 32 gam chất rắn Y. Hòa tan Y hòa toàn trong 1 lít dung dịch HCl 1,5M thu được 5,04 lít khí (đktc) và dung dịch Z. Hòa tan hoàn toàn Y  trong dung dịch NaOH sinh ra V lít khí. Giá trị của V ở đktc là 

A. 2,24.

B. 3,36.

C. 4,48 .

D. 1,68

Câu 3. Nung nóng 46,6 gam hỗn hợp gồm Al và Cr2O3 (trong điều kiện không có không khí) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Chia hỗn hợp thu được sau phản ứng thành hai phần bằng nhau. Phần một phản ứng vừa đủ với 300 ml dung dịch NaOH 1M (loãng). Để hòa tan hết phần hai cần vừa đủ dung dịch chứa a mol HCl. Giá trị của a là
A. 0,9.           
B. 1,3.   

C. 0,5.      

D. 1,5. 
Câu 4. Thực hiện các phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp gồm m gam Al và 4,56 gam Cr2O3 (trong điều kiện không có O2), sau khi phản ứng kết thúc, thu được hỗn hợp X. Cho toàn bộ X vào một lượng dư dung dịch HCl (loãng, nóng), sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 2,016 lít H2 (đktc). Còn nếu cho toàn bộ X vào một lượng dư dung dịch NaOH (đặc, nóng), sau khi phản ứng kết thúc thì số mol NaOH đã phản ứng là

A. 0,06 mol. 
B. 0,14 mol. 
C. 0,08 mol. 
D. 0,16 mol.
Câu 5. Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm giữa Al và Cr2O3 trong điều kiện không có không khí, sau phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp X có khối lượng 43,9 gam. Chia X làm 2 phần bằng nhau. Cho phần 1 tác dụng với dung dịch NaOH (dư) thu được 1,68 lít khí (đktc). Phần 2 cho tác dụng vừa đủ với V lít dung dịch HCl 1M (loãng nóng). Giá trị của V là

A. 0,65.                 B. 1,15.       

C. 1,05.       

D. 1,00.

Câu 6. (ĐHB-2009) Nung nóng m gam hỗn hợp gồm Al và Fe3O4 trong điều kiện không có không khí. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp rắn X. Cho X tác dụng với dung dịch NaOH (dư) thu được dung dịch Y, chất rắn Z và 3,36 lít khí H2 (ở đktc). Sục khí CO2 (dư) vào dung dịch Y, thu được 39 gam kết tủa. Giá trị của m là
A. 45,6. 

 B. 48,3. 

 C. 36,7. 

D. 57,0.
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Bài 3. ĐỒNG VÀ HỢP CHẤT CỦA ĐỒNG.
[image: image341.png]



I. Vị trí và cấu tạo.

1.Vị trí.
(Là kim loại chuyển tiếp, thuộc nhóm IB, chu kỳ 4, số hiệu nguyên tử là 29, kí hiệu hóa học là Cu.

(Cấu hình e: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1. hoặc [Ar] 3d104s1.

(Trong các hợp chất đồng có số oxi hóa phổ biến là: +1; +2.

(Cấu hình e của: Ion Cu+: [Ar]3d10 ;Ion Cu2+: [Ar]3d9
 2. Cấu tạo của đơn chất.
(Đồng có bán kính nguyên tử nhỏ hơn kim loại nhóm IA.
(Ion đồng có điện tích lớn hơn kim loại nhóm IA.
(Kim loại đồng có cấu tạo kiểu mạng tinh thể lập phương tâm diện là tinh thể đặc chắc, liên kết trong đơn chất đồng bền vững hơn.

3. Một số tính chất khác của đồng.
(Bán kính nguyên tử: 0,128 (nm).

(Bán kinh các ion Cu2+: 0,076(nm); Cu+: 0,095 (nm)

(Độ âm điện: 1,9

(Năng lượn ion hóa I1, I2: 744; 1956 (KJ/mol)

(Thế điện cực chuẩn: E0Cu2+/Cu: +0,34(V).

II. Tính chất vật lí:  

(Là kim loại màu đỏ, dẻo, dễ kéo sợi và tráng mỏng.

(Dẫn điện và nhiệt rất cao (chỉ kém hơn bạc). D = 8,98g/cm3; t0nc= 10830C

III. Hóa tính. 
Cu là kim loại kém hoạt động; có tính khử yếu.
1. Pứ với phi kim.
(Khi đốt nóng  2Cu + O2 → 2CuO (đồng II oxit)

(Cu tác dụng với Cl2, Br2, S… ở nhiệt độ thường hoặc đun nóng.

Cu + Cl2  → CuCl2 (đồng clorua); Cu  +  S →CuS (đồng sunfua).

2. Tác dụng với axit
a.Với dung dịch HCl, H2SO4(loãng).
(Cu không phản ứng, nhưng nếu có mặt O2 của không khí thì Cu bị oxi hóa thành Cu2+ 
2Cu + 4HCl + O2 → 2CuCl2 + 2H2O.

2Cu + 2H2SO4 (loãng) + O2 → 2CuSO4 + 2H2O

b. Với HNO3, H2SO4 đặc nóng. 
3Cu  +  8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO 
[image: image342.wmf]­

 + 4H2O
Cu  +  2H2SO4  →  CuSO4  +  SO2 
[image: image343.wmf]­

  +   2H2O
3. Tác dụng với dung dịch muối.
(Đồng khử được ion của những kim loại đứng sau nó trong dãy điện hóa ở trong dung dịch  muối thành kim loại tự do.
Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag; Cu + 2Ag+ 
[image: image344.wmf]®

 Cu2+ + 2Ag.

(Cu khử được dung dịch muối Fe3+ trong dung dịch thành Fe2+
2FeCl3  +  Cu 
[image: image345.wmf]®

 2FeCl2  + CuCl2; Cu + 2Fe3+ 
[image: image346.wmf]®

 Cu2+ + 2Fe2+
(Chú ý:  với muối nitrat trong môi trường axit (H+)

3Cu  +  8H+  +  2NO3- 
[image: image347.wmf]®

 3Cu2+ + 2NO +  4H2O
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1. Đồng (II) Oxit: CuO là chất rắn, màu đen

(Tính oxi hóa. Tác dụng với H2, CO, Al, C ở nhiệt độ cao.

 CuO + H2 
[image: image349.wmf]0
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 Cu + H2O
(Tính oxit bazơ. Tác dụng với HCl, H2SO4…

 CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

2. Đồng (II) hiđroxit: Cu(OH)2 chất rắn, màu xanh, không tan trong nước.
(Tính bazơ: Phản ứng với axit →Muối  + H2O   

Cu(OH)2 + 2HCl → CuCl2 + 2H2O
(Cu(OH)2 dễ bị nhiệt phân: Cu(OH)2  
[image: image350.wmf]0
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 CuO + H2O
3. Muối Đồng II: CuSO4 (khan) màu trắng, chất rắn. CuSO4 hấp thụ nước tạo thành CuSO4.5H2O màu xanh nên dùng CuSO4 khan dùng để phát hiện dấu vết của nước trong các chất lỏng.
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Câu 1. Chọn câu sai.
A.Cu thuộc nhóm IB.                          
B.Cu nằm ở chu kỳ 4.
C.Cu có số hiệu nguyên tử bằng 32.    D.Cu là nguyên tố kim loại chuyển tiếp.
Câu 2. Cho kí hiệu một đồng vị của đồng là 
[image: image352.wmf]64

29

Cu

. Tổng số p, e của Cu là           

A. 56.                     B. 58.                   C. 60. 


D. 64.
Câu 3.  Đồng có cấu hình e là [Ar] 3d10 4s1, vậy  cấu hình e của Cu+ và Cu2+ lần lượt là
A. [Ar]3d10; [Ar]3d9.               

B. [Ar]3d94s1; [Ar]3d84s1.     

C. [Ar]3d94s1; [Ar]3d9.              

D. [Ar]3d84s2; [Ar]3d84s1.
Câu 4. Đồng là          

A. nguyên tố s.
B. nguyên tố d.
C. nguyên tố p.
D. nguyên tố f

Câu 5. Chọn câu sai.
A. Nguyên từ Cu được phân thành 4 lớp e, mỗi lớp lần lượt có: 2e, 8e, 18e, 2e.
B. Trong các hợp chất, một trong những số số oxi hóa phổ biến của Cu là +1.
C. Đồng có thể khử FeCl​3 thành FeCl2.
D. Cấu hình e của ion đồng Cu+ là [Ar]3d10.
Câu 6. Nguyên tố có độ dẫn điện tốt nhất là         

A. Al.               
B. Zn.              
C. Fe.               
D. Cu.
Câu 7. Trong các kin loại sau :Cu, Al, Fe, Ag. Người ta thường dung những kim loại nào làm chất dẫn điện, dẫn nhiệt ? 
A. Cu và Fe.          B. Fe và Ag.          C. Cu và Ag.          D. Al và Cu.
Câu 8. Nếu để một thanh đồng nằm chìm một phần trong dung dịch  H2SO4 loãng thì
A. Không xảy ra phản ứng hóa học.      B. Đồng sẽ bị H2SO4 oxh.
C. Sẽ có khí H2 thoát ra.                       D. Dung dịch sẽ có màu xanh lam.
Câu 9. Cấu hình e nào sau đây là của Cu2+ ?

A.[Ar] 3d7.    
B. [Ar] 3d8.

C. [Ar] 3d9.

D. [Ar] 3d10.

Câu 10. Trong phản ứng : Cu + H2SO4 đặc 
[image: image353.wmf]0
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CuSO4 +  SO2 + H2O. Số phân tử H2SO4 bị khử thành SO2 và số phân tử H2SO4 chuyển thành muối sunfat lần lượt là

A.1 và 1. 

B. 1 và 3.

C. 3 và 5.

D. 2 và 2.

Câu 11. CuO không có tính chất nào sau đây ?

A.Tác dụng với dung dịch axit.

B.Tác dụng với H2/t0.

C.Tác dụng với dung dịch NaOH.
D.Tác dụng với Al/t0.

Câu 12. Trường hợp nào sau đây có xảy ra phản ứng ?

A. Cho miếng đồng vào dung dịch HCl đặc/t0.
B. Cho miếng crom vào dung dịch H2O.

C. Đốt nóng miếng đồng rồi cho vào dung dịch HCl đặc.

D. Cho miếng nhôm vào dung dịch HNO3 đặc nguội.

Câu 13. Cho Cu tác dụng với dung dịch NaNO3 và H2SO4 loãng sẽ giải phóng ra khí nào sau đây ?

A.NO2.

B. NO.

C. N2O.

D. N2.
Bài 14. Cho Cu (z = 29), vị trí của Cu trong bảng tuần hoàn là

A. ô 29, chu kỳ 4, nhóm IB.

B. ô 29, chu kỳ 4, nhóm IA.

C. ô 29, chu kỳ 4, nhóm VIIIB.

D. ô 29, chu kỳ 4, nhóm IIB.

Bài 15. Cho Cu (z = 29), số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử nguyên tố đồng là

A. 1.     

B. 2.


C. 8.     

D. 10.

Bài 16. Cho các mô tả sau:

(1). Hoà tan Cu bằng dung dịch HCl đặc nóng giải phóng khí H2.
(2). Ðồng dẫn nhiệt và dẫn điện tốt, chỉ thua Ag.
(3). Ðồng kim loại có thể tan trong dung dịch FeCl3.
(4). Có thể hoà tan Cu trong dung dịch HCl khi có mặt O2.
(5). Ðồng thuộc nhóm kim loại nhẹ (d = 8,98 g/cm3).
(6). Không tồn tại Cu2O; Cu2S.
Số mô tả đúng là
A. 1.     

B. 2. 


C. 3 .     

D. 4.

Bài 17. Nhận định nào sau đây là sai?

A. Đồng dẻo, dễ kéo sợi .

B. Đồng là kim loại có màu đen.

C. Đồng có thể dát mỏng hơn giấy viết từ 5 đến 6 lần.

D. Đồng dẫn nhiệt, điện tốt.

Bài 18.Cho các dung dịch: HCl, NaOH đặc, NH3, KCl. Số dung dịch phản ứng được với Cu(OH)2 là

A. 1.    

B. 3.


C. 2.    

D. 4.

Bài 19. Thành phần chính của quặng cancopirit (pirit đồng) là

A. CuS.     

B. CuS2.

C. Cu2S.     

D. CuFeS2.
Bài 20. Cho các mệnh đề sau

(1) Cu2O vừa có tính oxi hoá vừa có tính khử.

(2) CuO vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử.

(3) Cu(OH)2 tan dễ dàng trong dung dịch NH3.

(4) CuSO4 khan có thể dùng để phát hiện nước lẫn trong dầu hoả hoặc xăng.

(5) CuSO4 có thể dùng làm khô khí NH3.

Số mô tả sai là

A. 1.     

B. 2.


C. 3.     

D. 4.
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(Kim loại Cu tác dụng axit.

Câu 1. Đốt 12,8 gam Cu trong không khí thu được chất rắn X. Hòa tan rắn X trong dung dịch HNO3 thu được 0,448 lít khí NO (ở đck, sản phẩm khử duy nhất). Số mol HNO3 phản ứng là 

A.0,82.

B.0,55.

C.0,42.

D.0,64.

Câu 2. Cho 9,6 gam Cu vào 200 ml dung dịch HNO3 1M và H2SO4 0,5M thu được V lít khí NO (ở đkc, sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được m gam muối khan. Giá trị V và m lần lượt là 

A.2,24 lít và 24,5 gam.


B.4,48 lít và 25,4 gam.


C.2,24 lít và 25,4 gam.


D.4,48 lít và 24,5 gam
Câu 3. Cho 19,2 gam Cu vào 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm HNO3 4M và H2SO4 2M thu được khí NO (ở đkc, sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được m gam muối khan. Giá trị của m và V lần lượt là 

A.50,8 gam và 4,48 lít.


B.50,8 gam và 2,24 lít.

C.28,2 gam và 2,24 lít.


D.28,2 gam  và 4,48 lít.

Câu 4. Cho 6,4 gam Cu tác dụng với 120 ml dung dịch hỗn hợp gồm HNO3 1M và H2SO4 loãng 0,5M thu được V lít khí NO (ở đkc, sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của V là

A.0,672.

B.1,344.

C.0,896.

D.14,933.

Câu 5.Cho một lượng Cu vào dung dịch chứa 0,2 mol H2SO4 và 0,2 mol HNO3 thấy thoát ra 3,36 lít khí NO(ở đkc, sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch X. Khối lượng muối có trong dung dịch X là

A.38,2 gam.

B.32,0 gam.

C.36,7 gam.

D.39,8 gam.
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(Hỗn hợp (Cu, kim loại khác) tác dụng với axit.

Câu 1. Hòa tan 9,4 gam đồng bạch (hợp kim Cu-Ni), giả thiết không có tạp chất) vào dung dịch HNO3 loãng, dư. Khi phản ứng xảy ra  hoàn toàn, thu được 0,09 mol NO và 0,003 mol N2. Phần trăm khối lượng của Cu trong hợp kim là

A.74,89%.

B.69,04%.

C.27,235.

D.25,11%.

Câu 2. Cho m gam hỗn hợp Fe và Cu vào cốc chứa dung dịch H2SO4 loãng thoát ra V lít khí H2. Thêm tiếp NaNO3 (dư) vào thấy Cu trong cốc tan hết và có V lít khí NO thoát ra (các thể tích khí đo ở cùng điều kiện). Phần trăm khối lượng của Cu trong hỗn hợp ban đầu là

A.63,2%.

B.36,4%.

C.69,6%.

D.53,3%.
Câu 3. Hỗn hợp X gồm Fe và Cu. Hòa tan m gam X vào dung dịch HCl (dư, không có không khí) thu được 3,36 lít khí H2 (ở đkc). Cũng hòa tan m gam này vào dung dịch HNO3 đặc, nóng dư, thu được 15,456 lít khí NO2 (ở đkc) Giá trị của m là

A.16,08.

B.90,32.

C.42,96.

D.20,88.

Câu 4. Cho m gam hỗn hợp gồm Al, Cu vào dung dịch HCl (dư), sau phản ứng thu được 3,36 lít khí H2 ở đkc. Nếu cho m gam hỗn hợp X trên vào một lượng dư axit HNO3 đặc nguội, sau khi phản ứng kết thúc thu được 6,72 lít khí NO2 (ở đkc, sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của m là

A.11,5.

B.12,3.

C.15,6.

D.10,5.

Câu 5. Hoà tan hết 35,4 gam hỗn hợp gồm Ag, Cu trong dung dịch HNO3 loãng dư thu được 5,6 lít khí (duy nhất) không màu hóa nâu trong không khí. Khối lượng Ag trong hỗn hợp ban đầu là

A.19,2.

B.21,6.

C.16,2.

D.10,8.

Câu 6. Cho hỗn hợp gồm 5,6 gam Fe và 6,4 gam Cu vào dung dịch HNO3 loãng, nóng thấy thoát ra 3,36 lít khí NO (ở đkc, sản phẩm khử duy nhất). Tính khối lượng muối thu được sau phản ứng ? 

A.39,9.

B.36,4.

C.41,2.

D.37,2.
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(Bài tập hai thí nghiệm.

Câu 1. Cho hai thí nghiệm sau: Thí nghiệm 1. Cho 12,8 gam bột Cu vào 100 ml dung dịch HNO3 4M thu được V1 lít khí NO. Thí nghiệm 2. Cho 12,8 gam bột Cu vào 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm HNO3 2M và H2SO4 2M thu được V2 lít khí NO (các thể tích khí đo ở cùng điều kiện). Mối liên hệ giữa V1 và V2 là

A.V1 =1,5V2.
B.V1 =0,67 V2.
C.V1 =1,33V2.
D.V1=0,75V2.
Câu 2. Tiến hành các thí nghiệm sau: Thí nghiệm 1. Cho bột Cu dư vào V lít dung dịch HNO3 4M thu được V1 lít khí NO. Thí nghiệm 2. Cho bột Cu dư vào V lít  dung dịch hỗn hợp gồm HNO3 2M và H2SO4 2M thu được V2 lít khí NO (các thể tích khí đo ở cùng điều kiện). Mối liên hệ giữa V1 và V2 là

A.V2=V1.

B.V2=1,5V1.

C.V2=2V1.

D.V2=0,5V1.

Câu 3. (ĐHB 2007) Thực hiện hai thí nghiệm: Cho 3,84 gam Cu phản ứng với 80 ml dung dịch HNO3 1M thoát ra V1 lít khí NO. Cho 3,84 gam Cu phản ứng với 80 ml dung dịch chứa HNO3 1M và H2SO4 0,5M thoát ra V2 lít khí NO. Biết NO là sản phẩm khử duy nhất và các thể tích khí được đo ở cùng điều kiện. Mối quan hệ giữa V1 và V2 là

A.V2 =1,5V1.
B.V2 =2V1.

C.V2 =2,5V1.
D.V2=V1.
Câu 4. Tiến hành hai thí nghiệm sau: Thí nghiệm 1. Cho 6,4 gam Cu vào 120 ml dung dịch hỗn hợp gồm HNO3 1M và H2SO4 0,5M thu được V1 lít khí NO. Thí nghiệm 2. Cho 6,4 gam Cu vào 120 ml dung dịch HNO3 1M thu được V2 lít khí NO (các khí đo ở cùng điều kiện). Mối quan hệ giữa V1 và V2 là

A.2V1 =V2.

B.V2 =V1.

C.V1 < V2.

D.V1 =2V2.
(Đồng tác dụng với (H+, NO3-, Fe3+).
Câu 1. Nhúng thanh Cu  vào dung dịch chứa 0,02 mol Fe(NO3)3, đến khi Fe(NO3)3 phản ứng hết thì khối lượng thanh Cu thay đổi như thế nào ?

A.không đổi.
B.giảm 0,64 gam.
C.giảm 1,92 gam.
D.giảm 0,80 gam.
Câu 2. Đốt Cu trong khí Cl2 thu được hỗn hợp rắn X gồm Cu và CuCl2. Cho X vào 200 ml dung dịch FeCl3 1M thì thu được dung dịch chứa hai chất tan có nồng độ bằng nhau. Khối lượng rắn X là

A.19,90.

B.12,80.

C.16,35.

D.23,45.
Câu 3. Cho m gam bột Cu (dư) vào dung dịch chứa b mol AgNO3 và a mol Fe(NO3)3, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam kết tủa. Mối quan hệ giữa a và b là
A.a=1,235b.

B.a=4,75b.

C.a=2,375b.

D.a=2,475b.
Câu 4. Cho 6,72 gam Fe vào 400 ml dung dịch HNO3 1M, đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn , thu được khí NO (ở đkc là sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch X. Dung dịch X có thể hòa tan tối đa m gam bột Cu. Giá trị m là

A.3,84.

B.1,92.

C.0,64.

D.3,20.            

Câu 5. Cho 61,2 gam hỗn hợp X gồm Cu và Fe3O4 tác dụng  với dung dịch HNO3 loãng, đun nóng, khuấy đều. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 3,36 lít khí NO (ở đkc là sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch Y, còn lại 2,4 gam kim loại. Cô cạn dung dịch Y, thu được m gam muối khan. Giá trị của m là

A.151,1.

B.137,1.

C.108,9.

D.97,50.
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(Cu phản ứng với hỗn hợp (H+ và NO3-)

Câu 1. Cho 12,8 gam bột Cu vào 400 ml dung dịch H2SO4 loãng 1,2M, cho thêm 8,5 gam NaNO3, sau khi các phản ứng kết thúc thu được V lít khí NO (ở đkc là sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của V là
A.2,688 lít.

B.4,48 lít.

C.2,24 lít.

D.1,68 lít.
Câu 2. Cho 18,8 gam Cu(NO3)2 vào 400 ml dung dịch HCl 1,5M thu được dung dịch X. Cho bột Cu dư vào dung dịch X thu được V lít khí NO (ở đkc là sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của V là

A.2,24 lít.

B.1,68 lít.

C.4,48 lít.

D.3,36 lít.
Câu 3. Cho19,2 gam Cu vào 200 ml dung dịch NaNO3 2,5M, sau đó cho thêm 200ml dung dịch HCl 4M, thoát ra V lít khí NO (ở đkc là sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của V là

A.4,48.

B.6,72.

C.3,36.

D.5,60.
Câu 4. Cho hỗn hợp bột  gồm Cu và Zn(NO3)2 vào dung dịch H2SO4 loãng thu được khí NO (ở đkc là sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch chỉ chứa hai chất tan. Phần trăm khối lượng của Cu trong hỗn hợp ban đầu là

A.50,4%.

B.45,6%.

B.54,0%.

D.49,6%
Câu 5. Đốt 19,2 gam Cu trong không khí. Hòa tan chất rắn thu được trong 700 ml dung dịch HNO3 loãng 1M, dư thu được V lít khí NO (ở đkc là sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của V là
A.2,24.

B.3,36.

C.4,48.

D.1,12.

(Đồng trong đề thi đại học.

Câu 1.(ĐHA 2009) Cho hỗn hợp gồm 1,12 gam Fe và 1,92 gam Cu vào 400 ml dung dịch hỗn hợp gồm H2SO4 0,5M và NaNO3 0,2M. Sau khi các phản ứng xảy ra  hoàn toàn, thu được dung dịch X và khí NO (ở đkc là sản phẩm khử duy nhất). Cho V ml dung dịch NaOH 1M vào dung dịch X thì lượng kết tủa thu được là lớn nhất. Giá trị tối thiểu của V là

A.120.

B.400.

C.360.

D.240.
Câu 2. (ĐHB-2010) Cho 0,3 mol bột Cu và 0,6 mol Fe(NO3)2 vào dung dịch chứa 0,9 mol H2SO4 loãng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được V lít khí NO (ở đkc là sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của V là
A.8,96.

B.4,48.

C.10,08.

D.6,72.
Câu 3. (CĐ 2009) Nhúng một lá kim loại M (chỉ có hóa trị II trong hợp chất) có khối lượng 50 gam vào 200 ml dung dịch AgNO3 1M cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Lọc dung dịch, đem cô cạn thu được 18,8 gam muối khan. Kim loại M là

A.Zn.


B.Mg.


C.Cu.


D.Fe.
Câu 4. (ĐHA-2011) Hoà tan hỗn hợp bột gồm m gam Cu và 4,64 gam Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 loãng rất dư, sau khi các phản ứng kết thúc chỉ thu được dung dịch X. Dung dịch làm mất màu vừa đủ 100 ml dung dịch KMnO4 0,1M. Giá trị của m là

A.0,96.

B.0,64.

C.3,2.


D.1,24.

Câu 5. (ĐHB 2012) Hòa tan hoàn toàn 0,1 mol FeS2 trong 200 ml dung dịch HNO3 4M, sản phẩm thu được gồm dung dịch X và một chất khí thoát ra. Dung dịch X có thể hòa tan tối đa m gam Cu. Biết trong các quá trình trên, sản phẩm khử duy nhất của N+5 đều là NO.Giá trị của m là
A.9,6.


B.3,2.


C.12,8.

D.6,4.

Câu 6. (ĐHA 2008) Cho 3,2 gam bột Cu tác dụng với 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm HNO3 0,8M và H2SO4 0,2M. Sau khi các phản ứng xảy ra  hoàn toàn, sinh ra V lít khí NO (ở đkc là sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của V là

A.0,672 lít.

B.1,792 lít.

C.0,448l ít.

D.0,746 lít.
Câu 7. (ĐHA 2011) Cho 7,68 gam Cu vào 200 ml dung dịch gồm HNO3 0,6M và H2SO4 0,5M. Sau khi các phản ứng xảy ra  hoàn toàn thu được khí NO (ở đkc là sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch X. Nếu cô cạn dung dịch X cẩn thận thì thu được khối lượng muối khan là
A.20,16 gam.
B.19,20 gam.
C.19,76 gam.
D.22,56 gam.

Câu 8. (ĐHA 2011) Cho 0,87 gam hỗn hợp Fe, Cu, Al vào bình đựng 300 ml dung dịch H2SO4 0,1M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 0,32 gam chất rắn và có 448 ml (ở đkc) khí thoát ra. Thêm tiếp vào bình 0,425 gam NaNO3 đến khi các phản ứng kết thúc thì thể tích khí NO (ở đkc là sản phẩm khử duy nhất) tạo thành và khối lượng muối có trong dung dịch là

A.0,112 lít và 3,750 gam.


B.0,244 lít và 3,865 gam.

C.0,244 lít và 3,750 gam.


D.0,112 lít và 3,865 gam. 
Câu 9. (ĐHB 2013) Hòa tan hoàn toàn 1,28 gam Cu vào 12,6 gam dung dịch HNO3 60% thu được dung dịch X (không có io NH4+). Cho dung dịch X tác dụng hoàn toàn với 105 ml dung dịch KOH 1M, sau đó lọc bỏ kết tủa được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y được chất rắn Z. Nung Z đến khối lượng không đổi, thu được 8,78 gam chất rắn. Nồng độ phần trăm của Cu(NO3)2 trong X là

A.28,66%.

B.30,08%.

C.29,89%.

D.27,09%.
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Bài 1. Dãy nào sau đây sắp xếp các kim loại đúng theo thứ tự  tính khử tăng dần ?

A. Pb, Ni, Sn, Zn. 



B. Bb, Sn, Ni, Zn.
C. Ni, Sn, Zn, Pb. 



D. Ni, Zn, Pb, Sn.
Bài 2. Sắt tây là sắt được phủ lên bề mặt bởi kim loại nào sau đây ?

A.Zn. 

B. Ni.


C. Sn. 

D. Cr.

Bài 3. Hợp chất nào sau đây không có tính lưỡng tính ?

A. ZnO. 

B. Zn(OH)2.

C. ZnSO4.

D. Zn(HCO3)2 .
Bài 4. Cho dung dịch NaOH vào dung dịch muối sunfat của một kim loại có hóa trị II thấy sinh ra kết tủa tan trong dung dịch NaOH dư. Muối sunfat đó là muối nào?

A. MgSO4.

B. CaSO4.

C. MnSO4.

D. ZnSO4.
Câu 5. Dãy nào sau đây sắp xếp các kim loại đúng theo thứ tự tính khử tăng dần? 
A. Pb, Ni, Sn, Zn. 
B. Pb, Sn, Ni, Zn.
C. Ni, Sn, Zn, Pb. 
D. Ni, Zn, Pb, Sn.

Câu 6. Sắt tây là sắt được phủ lên bề mặt bởi kim loại nào sau đây ?

A. Zn.

B. Ni.


C. Sn.


D. C.

Câu 7. Cho dung dịch chứa FeCl2 và ZnCl2 tác dụng với dung dịch NaOH dư, sau đó lấy kết tủa nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được chất rắn gồm:

A. Fe2O3.

B. FeO.

C. FeO, ZnO.
D. Fe2O3 , ZnO.

Câu 8. X là một hợp chất của Zn thường được dùng trong y học, với tác dụng làm thuốc giảm đau dây thần kinh, chữa bệnh eczema, bệnh ngứa,.... Chất X là

A. Zn(NO3)2.     
B. ZnSO4.

C. ZnO.     

D. Zn(OH)2.

Câu 9. Phản ứng của kim loại Zn với dung dịch H2SO4 loãng có phương trình ion thu gọn là

A. Zn + 2H+ → H2 + Zn2+.                          
 
B. Zn + 2H+ + SO42- → H2 + ZnSO4.
C. Zn + 4H+ + SO42- →2H2O + Zn2+ + SO2.

D. Zn + SO42- → ZnSO4.
Câu 10. Để bảo vệ vỏ tàu biển làm bằng thép, người ta gắn vào vỏ tàu (phần ngâm dưới nước) những tấm kim loại làm bằng chất nào sau đây ?

A. Đồng. 

B. Gang.

C. Kẽm.

D. Chì.

Câu 11. Khi hoà tan Zn bằng dung dịch H2SO4 loãng, nếu thêm vài giọt dung dịch CuSO4 vào thì quá trình hoà tan sẽ
A. xảy ra nhanh hơn.


B. không thay đổi.
C. xảy ra chậm hơn.


D. không xảy ra.
Câu 12. Trường hợp nào sau đây xảy ra sự ăn mòn hoá học ?

A. Tôn (sắt tráng kẽm) để ngoài không khí ẩm (có vết sây sát sâu tới lớp sắt bên trong).

B. Sợi dây đồng nối với một sợi dây nhôm để ngoài không khí ẩm.

C. Vỏ tàu biển tiếp xúc với nước biển.

D. Thiếc bị bằng thép trong lò đốt tiếp xúc với hơi nước ở nhiệt độ cao.
Bài 13. Cho biết số hiệu nguyên tử của Zn là 30. Vị trí của Zn trong bảng tuần hoàn là

A. Ô 30, chu kì 4, nhóm IIA.     

B. Ô 30, chu kì 5, nhóm IIB.

C. Ô 30, chu kì 4, nhóm IIB.     

D. Ô 30, chu kì 3 nhóm IIB.

Bài 14. Cho hỗn hợp X gồm Fe(NO3)2 và ZnO vào dung dịch H2SO4 loãng (dư) thu được dung dịch Y. Cho dung dịch NaOH loãng (dư) vào Y thu được kết tủa là

A. Fe(OH)3 và Zn(OH)2.    

B. Fe(OH)3.

C. Fe(OH)2 và Zn(OH)2.    

D. Fe(OH)2.

Bài 15. Hợp kim Cu – Ni (25% Ni) được gọi là

A. đồng thau.    
B. đồng thanh.
C. đồng bạch.    
D. đuy ra.

Bài 16. Sắp xếp tính khử của các kim loại theo chiều tăng dần?

A. Au, Ag, Pb, Sn, Ni, Fe, Zn.

B. Au, Ag, Sn, Pb, Fe, Ni, Zn.
C. Au, Ag, Sn, Pb, Ni, Fe, Zn.

D. Au, Ag, Ni, Pb, Sn, Fe, Zn.

Bài 17. Ni tác dụng được với tất cả các chất trong dãy nào sau đây ?

A. O2, F2, Cl2, H2.

B. O2, Cl2, dung dịch H2SO4 đặc nóng, dung dịch AgNO3.

C. F2, Cl2, dung dịch HNO3, dung dịch Fe(NO3)2.

D. S, F2, dung dịch NaCl, dung dịch Pb(NO3)2.
Bài 18. Tìm phát biểu đúng về Sn ?

A.Thiếc không tan trong dung dịch kiềm đặc.

B.Thiếc là kim loại có tính khử mạnh.

C.Trong tự nhiên, thiếc được bảo vệ bằng lớp màng oxit nên tương đối trơ về mặt hóa học.

D.Trong mọi hợp chất, thiếc đều có số oxi hóa +2.

Bài 19. Do Ni rất cứng nên ứng dụng quan trọng nhất của Ni là?

A.dùng trong ngành luyện kim.

B. mạ lên sắt để chống gỉ cho sắt.
C.dùng làm chất xúc tác.


D. dùng làm dao cắt kính.

Bài 20. Cho dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch chứa AlCl3 và ZnCl2 thu được kết tủa X. Nung X được chất rắn Y. Cho luồng hiđro đi qua Y nung nóng sẽ thu được chất rắn nào trong số các chất sau?

A. Zn và Al2O3.    
B. Al và Zn.

C. Al2O3.     

D. Al và ZnO.

Bài 23. Cho dung dịch FeCl2, ZnCl2 tác dụng với dung dịch NaOH dư, sau đó lấy kết tủa nung trong không khí đến khối lượng không đổi, chất rắn thu được là chất nào sau đây?

A. FeO và ZnO.    B. Fe2O3 và ZnO.
C. Fe3O4.    

D. Fe2O3.
Bài 24. Cho luồng khí CO (dư) qua hỗn hợp các oxit CuO, Fe2O3, ZnO, MgO nung ở nhiệt độ cao. Sau phản ứng hoàn toàn, hỗn hợp rắn còn lại là

A. Cu, FeO, ZnO, MgO.     

B. Cu, Fe, Zn, Mg.

C. Cu, Fe, Zn, MgO.     


D. Cu, Fe, ZnO, MgO.
Bài 25. Cho các phản ứng sau: Sn + O2 
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; Sn + HNO3loãng 
[image: image361.wmf]®

; Sn + NaOHđặc 
[image: image362.wmf]®

; Sn + H2SO4đặc 
[image: image363.wmf]®

. Số phản ứng luôn tạo ra sản phẩm chứa Sn ở số oxi hóa +4 là

A. 1.    

B. 2.


C. 3.     

D. 4.
Bài 26. Hợp kim Cu–Sn được gọi là

A. đồng thau.    
B. đồng thanh.
C. đồng bạch.     
D. đuy ra.

Bài 27. Số oxi hóa phổ biến của Ni trong hợp chất là

A. +2.    

B. +3.


C. -2.     

D. -3.

Bài 28. Dãy oxit nào sau đây có tính lưỡng tính?

A. MgO, ZnO.    
B. ZnO, CaO.
C. MgO, Al2O3.     D. ZnO, Al2O3.

Bài 29. Chất nào sau đây không tác dụng được với dung dịch NaOH?

A. Zn.     

B. ZnO.

C. Zn(OH)2.     
D. MgO.
Bài 30. Để làm sạch một loại thuỷ ngân có lẫn tạp chất là Zn, Sn, Pb cần khuấy loại thuỷ ngân này trong dung dịch nào sau đây?

A. Zn(NO3)2.    
B. Sn(NO3)2.
C. Pb(NO3)2.    
D.Hg(NO3)2.
Bài 31. Khi để lâu trong không khí ẩm một vật bằng sắt tây (sắt tráng thiếc) bị sây sát sâu tới lớp sắt bên trong, sẽ xảy ra quá trình nào sau dây?

A. Fe bị ăn mòn điện hóa.     

B. Sn bị ăn mòn điện hóa.

C. Sn bị ăn mòn hóa học .    

D. Fe bị ăn mòn hóa học .

Bài 32. Khi điều chế Zn từ dung dịch ZnSO4 bằng phương pháp điện phân với điện cực trơ, ở anot xảy ra quá trình nào sau đây?

A. Khử ion kẽm.     B. Khử nước.
C. Oxi hóa nước.     D. Oxi hóa kẽm.

Bài 33. Thiếc được điều chế tốt nhất bằng phương pháp nào sau đây?

A. Phương pháp thủy luyện.

B. Phương pháp nhiệt luyện.

C. Phương pháp điện phân nóng chảy.

D. Phương pháp điện phân dung dịch.

Bài 34. Có thể nhận biết khí H2S bằng dung dịch nào sau đây?

A. Pb(NO3)2.    
B. NaOH.

C. NaNO3.   
C.NaHS.
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Bài 1. Cho 32 gam hỗn hợp gồm MgO, Fe2O3, CuO tác dụng vừa đủ với 300 ml dung dịch H2SO​4 2M. Khối lượng muối thu được là
A.60 gam. 

B. 80 gam. 

C. 85 gam.            D. 90 gam.

Câu 2. Để khử hoàn toàn hỗn hợp FeO và ZnO thành kim loại cần 2,24 lít H2 (đktc). Nếu đem hỗn hợp kim loại thu được hòa tan hoàn toàn bằng dung dịch HCl thì thể tích H2 (đktc) thu được là:

A. 4,48 lít.

B. 2,24 lít.

C. 3,36 lít.

D. 1,12 lít.

Câu 3. Cho một lượng hỗn hợp bột Zn vào dung dịch X gồm FeCl2 và CuCl2. Khối lượng chất rắn sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn nhỏ hơn khối lượng bột Zn ban đầu là 0,5 gam. Cô cạn phần dung dịch sau phản ứng thu được 13,6 gam

A. 13,1 gam.
B. 14,1 gam.

C. 17,0 gam.
D. 19,5 gam.

Câu 4. Cho 2,81 gam hỗn hợp gồm Fe2O3, MgO, ZnO tan vừa đủ trong 300 ml dung dịch H2SO4 0,1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được khối lượng muối khan là
A. 3,81 gam.
B. 4,81 gam.

C. 5,21 gam.
D. 4,80 gam.

Câu 5. Oxi hóa hoàn toàn 15,1 gam hỗn hợp bột các kim loại Cu, Zn, Al bằng oxi thu được 22,3 gam hỗn hợp các oxit. Cho lượng oxit này tan trong lượng vừa đủ dung dịch HCl. Khối lượng (gam) muối khan thu được là

A. 47,05.

B. 63,90.

C. 31,075.

D.27,50.

Câu 6. Nung một mẩu thép thường có khối lượng 50 gam trong oxi dư thì thu được 0,196 lít CO2 ở 00C và 4 atm. Thành phần phần trăm của C trong mẫu thép là
A. 0,48%.

B. 0,38%.

C. 0,84%.

D. 3,08%.

Câu 7. Cho m gam hỗn hợp hai kim loại Fe, Zn tác dụng hết với 200 ml dung dịch HCl 1,6M thoát ra 3,36 lít (đktc) khí H2. Dung dịch thu được có giá trị pH là (bỏ qua các quá trình thuỷ phân của muối)

A. 2.     

B. 7.


C. 4.     

D. 1.
Câu 8. Cho m gam hỗn hợp bột Zn và Fe vào lượng dư dung dịch CuSO4. Sau khi kết thúc các phản ứng, lọc bỏ phần dung dịch thu được m gam bột rắn. Thành phần phần trăm theo khối lượng của Zn trong hỗn hợp ban đầu là

A. 12,67%.    
B. 85,30%.

C. 90,27%.    
D. 82,20%.
Câu 9. Cho 200 ml dung dịch KOH 2M vào 300 ml dung dịch ZnCl2 1M, sau phản ứng thu được a gam kết tủa. Giá trị của a là

A. 19,8.     

B. 18,9. 

C. 8,9.     

D. 9,8.

Câu 10. Cho 250ml dung dịch NaOH 1M tác dụng với 100 ml dung dịch ZnSO4 1M, sau phản ứng thu được b gam kết tủa . Giá trị của b là

A. 9,425.     
B. 8,425.

C. 7,425.     

D. 5,425.

Câu 11. Cho V lít dung dịch NaOH 2M vào 500ml dung dịch ZnCl2 0,2M, sau phản ứng thu được 4,95 gam kết tủa. Giá trị của V là

A. 0,05.    

B. 0,15.

C. 0,25.    

D. 0,05 và 0,15.
Câu 12. Cho 12 gam Mg tác dụng với dung dịch HNO3 vừa đủ thu được dung dịch X và V lít hỗn hợp khí (đktc) gồm N2O và N2 có tỉ khối so với H2 bằng 18. Cô cạn cẩn thận toàn bộ dung dịch X thu được 75 gam muối khan. Giá trị của V là
A. 2,48.

B. 2,016.

C. 2,24.

D. 2,688.
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